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Chương I: Những điểm chính trong chính sách khoa học công nghệ trong nông nghiệp

Trung Quốc là một nước nông nghiệp, hay nói cách khác nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Sự sống còn của nông nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào sự  phát triển của khoa học công nghệ. Việc tăng cường phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp và việc đưa nông nghiệp lên mức độ phát triển cao trên thế giới là những đường hướng chiến lược chủ yếu trong quá trình hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 9 và chương trình mở rộng năm 2010. Sự phát triển của khoa học công nghệ cũng là một yếu tố chủ yếu bảo đảm cuộc sống của người dân, sự phát triển bền vững của nền kinh tế, sự độc lập và sáng tạo của Trung Quốc. Đó là những lý do khiến chúng tôi quyết định phác thảo chính sách về khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Phần I: Tăng cường cuộc cách mạng trong ngành nông nghiệp dựa trên cơ sở  cách mạng khoa học công nghệ  nông nghiệp
Trung Quốc đã gặt hái được những thành công đáng kể trong quá trình phát triển nông nghiệp, đưa 1,2 tỉ người thoát khỏi cảnh nghèo đói. Đến giữa thế kỷ 21, dân số Trung Quốc sẽ xấp xỉ 1,6 tỉ người. Thế nhưng, đất canh tác và nguồn nước bình quân đầu người hàng năm đang suy giảm mạnh. Chính vì vậy, việc phát triển khoa học công nghệ  là rất cần thiết để giúp nhân dân Trung Quốc trở nên ngày càng thịnh vượng. Để mang lại bước nhảy vọt về chất trong khoa học công nghệ nông nghiệp, cần phát động ngay lập tức một cuộc cách mạng mới về khoa học công nghệ trong nông nghiệp và đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghiệp trong nông nghiệp.

Nền nông nghiệp Trung Quốc đang chứng kiến một sự đổi thay mang tính chất lịch sử thật sâu sắc. Hệ thống kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đang được hoàn thiện cũng như thị trường nông nghiệp đang được mở rộng. Cơ cấu trong nước đang trải qua những điều chỉnh lớn. Tỉ lệ chăn nuôi gia súc, ngành sản xuất sản phẩm thịt tươi sống, ngành chế biến nông sản cũng đang được tăng cường đáng kể. Mức độ tiếp thị đang phát triển và trình độ quản lý được công nghiệp hoá cũng đang được cải thiện nhanh chóng. Tuy nhiên, khác biệt lớn giữa cung và cầu cũng như cạnh tranh quốc tế trong nông sản chất lượng cao đang ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn khi mà vấn đề ăn mặc của người dân đã được giải quyết. Hơn thế nữa, mô hình tăng trưởng nông nghiệp còn quá thô sơ và vấn đề chất thải nguồn tài nguyền và sự ô nhiễm môi trường vẫn đang rất nghiêm trọng. Chính vì vậy, khoa học công nghệ  nông nghiệp cần phải đi đôi với việc phát triển ngành nông nghiệp trong nước và quốc tế cũng như khoa học công nghệ mới trong nông nghiệp. Những nguyên tắc cơ bản và hướng phát triển chính sẽ  được làm rõ hơn nữa ở những phần sau.

1. Những nguyên tắc cơ bản về sự phát triển của khoa học công nghệ  nông nghiệp:

Thực hiện chiến lược “trẻ hoá nền nông nghiệp thông qua khoa học và giáo dục”. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ trong nông nghiệp sẽ giúp đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghiệp trong ngành nông nghiệp. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ và việc cải thiện chất lượng lao động là những biện pháp chủ yếu tăng cường sự phát triển bền vững của nông nghiệp và khu vực nông thôn.

Làm sao để có thể đưa khoa học công nghệ phát triển ngang bằng với trình độ chung trên thế giới. Điều này bị tác động bởi dân số rất đông của Trung Quốc, bởi nguồn tài nguyên hạn hẹp dành cho mỗi người và nhu cầu ngày càng tăng đối với chất lượng và khối lượng các sản phẩm nông nghiệp.

Coi việc giải quyết những vấn đề khoa học công nghệ  chủ chốt trong quá trình phát triển nông nghiệp là mục tiêu chủ yếu của sự phát triển khoa học công nghệ  nông nghiệp. Những vấn đề công nghệ có tính chiến lược quan trọng và mang tính toàn cầu cần được ưu tiên trước hết và cần được giải quyết bằng những lực lượng khoa học công nghệ  ưu tú.

Đảm bảo thực hiện chiến lược tăng trưởng bền vững. Khi chiến lược khoa học công nghệ  nông nghiệp được thực hiện,  cần lưu ý đến nghiên cứu và phát triển đất canh tác và đất rừng,  mặt khác cần chú ý nhiều hơn đến việc phát triển, quản lý và bảo vệ đất phi nông nghiệp. Ngoài ra cũng cần đặc biệt  coi trọng việc nghiên cứu công nghệ hữu hiệu về mặt xã hội, sinh thái và kinh tế. Những công nghệ và  trang thiết bị nào tác động tiêu cực đến môi trường và hệ sinh thái cần phải được hạn chế và loại bỏ,

Phải thực hiện song song mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Công nghệ nào mang tính chất toàn cầu và đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của sản xuất nông nghiệp cần được coi như mục tiêu chính và cần được áp dụng ngay.  Phải đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ cao và công nghệ mới, những công nghệ có tác động quan trọng đến sản xuất nông nghiệp trong tương lai.

Phối hợp công nghệ truyền thống với công nghệ cao và mới. Việc tích luỹ và phát triển công nghệ tiến bộ và phù hợp cần được tiến hành song song với việc tạo những đột phá mới trong công nghệ cao và mới.

Chính phủ cần nỗ lực phát triển cơ chế thị trường. Vì Trung Quốc vẫn ở trong giai đoạn đầu xã hội chủ nghĩa (XHCN) nên những vấn đề công nghệ có tính chất sống còn đối với cả đất nước và có ảnh hưởng xã hội lớn cần được giải quyết thông qua những nỗ lực của chính phủ, trong khi đó, sự phát triển công nghệ và những chuyển biến trong các lĩnh vực mang lại lợi nhuận kinh tế và giá trị thương mại cao phải do những lực lượng xã hội tiến hành, chủ yếu thông qua sự điều tiết của thị trường.

Tiến hành nghiên cứu và làm việc độc lập, trong khi đó giới thiệu và du nhập công nghệ tiến tiến từ nước ngoài. Những công nghệ này cần được đưa vào một cách chọn lọc, nói cách khác, chỉ đưa vào những công nghệ và thiết bị quan trọng. Nên cấm việc nhập khẩu nhiều lần một loại công nghệ, và nhập khẩu công nghệ phải đi đôi với cải tiến và nghiên cứu.

Khuyến khích và phát huy những lực lượng khoa học công nghệ  trong toàn xã hội và những nguyên tắc khác nhau để cung cấp dịch vụ cho nông nghiệp và xây dựng kinh tế nông thôn. Cần ủng hộ các hoạt động khoa học công nghệ  do những tổ chức khoa học công nghệ có trình độ khác nhau tiến hành, với nhiều trình độ như vậy có thể rất có ích cho tốc độ tăng năng suất nông nghiệp và cải thiện khoa học công nghệ nông nghiệp.

Gắn tiến bộ với thực tế. Chú trọng nghiên cứu và phát triển những công nghệ có thể được áp dụng và cần thiết đối với ngành sản xuất, đặc biệt là khi nhà nước ưu tiên phát triển khoa học công nghệ  tiến tiến trong và ngoài nước.

Thực hiện nguyên tắc “giải quyết dứt khoát những việc cần làm ngay”. Tiến hành những nghiên cứu cơ bản và tầm cao trong những lĩnh vực quan trọng và có tính chiến lược. Ngoài ra cần tăng cường trình độ nghiên cứu nông nghiệp cơ bản.

Nhấn mạnh khoa học công nghệ nông nghiệp cơ bản và dài hạn. Việc thu thập, bảo vệ, xác định, tăng cường và đa dạng hoá nguồn cây trồng và vật nuôi cần được ủng hộ mạnh mẽ. Bên cạnh đó cần thường xuyên ủng hộ cho sách báo, tài liệu và những thông tin về nông nghiệp.

2. Hướng khoa học công nghệ nông nghiệp chủ yếu:

Phát triển khoa học công nghệ  nông nghiệp không chỉ phải phù hợp với điều kiện của bản thân Trung Quốc mà cả chiều hướng phát triển nông nghiệp và khoa học công nghệ chung trên thế giới. Xu hướng phát triển khoa học công nghệ  nông nghiệp phải được quyết định bởi nhu cầu phát triển nông nghiệp của Trung Quốc về khoa học công nghệ và bản thân qui luật khoa học công nghệ  nông nghiệp.

Nỗ lực hết sức mình đạt được những bước đột phá trong nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và mới, trong đó công nghệ sinh học và công nghệ thông tin chiếm vai trò chủ đạo. Ngoài ra cần cố gắng thúc đẩy cuộc cách mạng khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Một số lượng lớn các doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ cao sẽ vào hoạt động ở Trung Quốc với mục tiêu nâng cao công nghệ di truyền cây trồng và động vật, đưa vào những giống cây trồng mới,  phát triển vacxin sinh học, phân sinh học và những nguyên vật liệu khác nhằm điều tiết sự tăng trưởng. Nên phát triển một hệ thống công nghệ thông tin nông nghiệp có tính thực tiễn và xuất hiện ở nhiều nơi trên toàn thế giới. Hơn nữa, để đạt được những thành công rực rỡ hơn nữa, cần nỗ lực phát triển ngành hải dương học, công nghệ vũ trụ, hạt nhân, kỹ thuật vệ tinh từ xa.

Trú trọng tích luỹ, tái tổ chức, hoàn thiện và phát triển công nghệ tiên tiến để đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghiệp trong nông nghiệp. Cần thành lập các thửa ruộng nông nghiệp hiện đại và khu vực thí điểm tại nhiều khu vực sinh thái và thương mại khác nhau, tạo động lực mạnh mẽ nâng cao trình độ công nghệ nông nghiệp trên toàn quốc.

Coi công nghiệp hoá nông nghiệp là một phương hướng được triển khai theo bề sâu những nhân tố khoa học công nghệ nông nghiệp. Cần thiết lập một số doanh nghiệp và tập đoàn nông nghiệp hiện đại để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp. Việc nghiên cứu và phát triển công nghệ thời kỳ tiền sản xuất, trong sản xuất và sau sản xuất cần được hoạch định một cách toàn diện trong đó đặc biệt lưu ý đến giai đoạn sau cùng. Phương pháp này là rất cần thiết để tăng cường sự phát triển toàn diện của ngành chế biến và bảo quản nông sản.

Tiến hành các công việc có liên quan đến khoa học công nghệ nông nghiệp trên cơ sở khai thác, quản lý và bảo vệ nguồn đất của Trung Quốc. Ưu tiên khai thác và bảo vệ một cách hợp lý vùng đồi cỏ, thảm cỏ, đại dương, hồ, bãi chăn thả, đồi trọc và triền thoải  phía nam Trung Quốc. 

Tăng cường phát triển khoa học công nghệ của ngành nông nghiệp và trang bị cho ngành những thiết bị hiện đại. Vận dụng nhiều công nghiệp hiện đại nhằm tạo biến chuyển trong ngành nông nghiệp và đẩy mạnh tiến  bộ công nghệ trong kỹ thuật thuỷ lợi, bón phân, thuốc trừ sâu, màng nhựa nhằm nâng cao mức độ cơ giới hoá, điện khí hoá và công nghiệp hoá nông nghiệp.

Phát triển công nghệ và thiết bị nông nghiệp chí phí thấp, đa chức năng và hiệu quả cao.

Phát triển công nghệ nông nghiệp bền vững, tạo chuyển biến cho mô hình tăng trưởng của nông nghiệp và châm ngòi cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp. Cần tiếp tục phát triển công nghệ trong những lĩnh vực như cải thiện nguồn đất, chống ô nhiễm và cải thiện môi trường sinh thái. Việc nghiên cứu và phát triển công nghệ tiết kiệm năng lượng cũng cần được đặc biệt trú trọng để tránh xói mòn đất, suy thoái bãi chăn thả và ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nước tưới, phân bón, thức ăn, đất và năng lượng.

Nâng cao trình độ công nghệ trong các doanh nghiệp và cải thiện hệ thống hành chính để các doanh nghiệp hoạt động khoa học hơn nữa. Điều này sẽ có lợi rất nhiều cho sự phát triển của các doanh nghiệp và quá trình cải thiện chất lượng sản phẩm nói chung.

3. Những mục tiêu chính của sự phát triển khoa học công nghệ  nông nghiệp:

(1) Tăng cường nghiên cứu nông nghiệp và tăng năng suất sớm nhất có thể để đưa ngành khoa học công nghệ  nông nghiệp Trung Quốc đạt bước phát triển nhảy vọt, tiếp cận được trình độ tiên tiến trên thế giới.

Tạo chỗ đứng nhất định trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp cao và mới trên thế giới. Nỗ lực tạo những bước đột phá trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ nông nghiệp mới và cao, bao gồm công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, khoa học đại dương, khoa học vật liệu, công nghệ nguyên tử, vũ trụ, giám sát và điều tiết môi trường nguồn tài nguyên trong nông nghiệp. Ngoài ra cũng cần tiến hành những nghiên cứu nông nghiệp cơ bản và tiên tiến trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Coi  nghiên cứu và phát triển những công nghệ có khả năng tạo năng suất, chất lượng và hiệu quả cao cũng như chi phí sản xuất của hàng  nông sản hạ là nhiệm vụ chủ chốt. Cần thành lập trên nhiều khu vực khác nhau một hệ thống khoa học công nghệ  phát triển bền vững có thể mang lại những nông sản có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và chi phí sản xuất hạ.

Tăng cường nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ trong giai đoạn hậu sản xuất. Lưu ý phát triển ngành chế biến nông sản. Ngoài ra, cần nâng cao giá trị thặng dư của nông sản cũng như tính hiệu quả của nông nghiệp. Cần hình thành hệ thống thông tin thị trường, trong đó vấn đề trọng tâm là phát triển và ứng dụng công nghệ và các trang thiết bị cho ngành sản xuất lương thực, chế biến và bảo quản nông sản, từ đó có thế đạt được những thành công lớn trong công nghệ gia đoạn hậu sản xuất.  

Phấn đấu đạt được thành quả trong việc phát triển và bảo vệ nguồn đất và nước, phân bón, năng lượng và những công nghệ bảo quản thức ăn gia súc. Nguồn nước cần được tận dụng để nâng cao chất lượng và số lượng nông sản. Trong khi đó việc nghiên cứu và phát triển công nghệ bảo quản nguồn đất và nước, góp gió và ngăn ngừa cát, ngăn ngừa ô nhiễm và xử lý chất thải cũng là những vấn đề cần coi trọng.

Tạo bước đột phá trong công nghệ nâng cao năng suất, công nghệ bảo đảm sản xuất, công nghệ tích luỹ các nguồn  lực thiên nhiên và công nghệ nông nghiệp bền vững.

Thiết lập và hoàn thiện những khu vực thử nghiệm được hiện đại hoá và các thửa ruộng ở nhiều vùng khác nhau để tăng cường sự phát triển nông nghiệp toàn diện.

(2) Tăng cường mở rộng công nghệ để tạo điều kiện cho khoa học công nghệ  đóng góp 50% cho sự tăng trưởng trong nông nghiệp

Sức mạnh tổng hợp chính là sự sáng tạo. Phát triển công nghệ nông nghiệp có vai trò quan trọng không kém vấn đề nghiên cứu và phát triển. Đó là một công việc toàn diện, mang tính chất tiên phong và cũng là một khâu không thể thiếu được khi mà khoa học công nghệ đang được chuyển hướng nhằm mang lại năng suất thực tế. Tỉ lệ chuyển đổi, tỉ lệ phổ biến hoá và tỉ lệ đóng góp của những thành tựu khoa học công nghệ  cần được nâng cao ở mức độ cao.

Con đường phát triển khoa học công nghệ là: sử dụng tối đa công nghệ có trong tay, trong khi đó nhập khẩu một cách có chọn lọc công nghệ tiên tiến và mở rộng công nghệ để nâng tỉ lệ đóng góp của khoa học công nghệ cho sự tăng trưởng nông nghiệp, nền kinh tế nông thôn và đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá nông nghiệp.

Ngoài ra cũng cần phổ biến các giống mới và sự kết hợp mới giữa các vụ mùa nông nghiệp và công nghệ canh tác năng suất cao và rất cao (sản lượng lúa mì trong khu  vực một vụ, hai vụ và ba vụ lần lượt là 15000 kg, 22500kg và 27000 kg trên 1 hecta). Công nghệ tạo giống vật nuôi đa dạng, được công nghiệp hoá và ở quy mô rộng (bò: 10000 con, lợn: 100000 con , gà: 1000000 con); công nghệ trồng rừng nhân tạo và công nghệ trồng rừng tự nhiên đang thay đổi và phục hồi; công nghệ sử dụng phân hoá học hiệu quả cao; công nghệ tiết kiệm nước; công nghệ trộn thức ăn chăn nuôi và công nghệ ngăn ngừa và kiểm soát sâu bệnh và những bệnh nghiêm trọng trên cây trồng cũng cần được phổ biến rộng rãi.

Các doanh nghiệp tỉnh cần đẩy mạnh tiến bộ về mặt khoa học công nghệ. Ngoài ra cũng cần tiến hành những biện pháp tăng cường sự kết hợp giữa sản xuất, nghiên cứu và học tập, đưa hệ thống các doanh nghiệp hiện đại vào hoạt động và phát triển các ngành trụ cột và những doanh nghiệp lá cờ đầu trong khu vực để sản xuất những sản phẩm có đăng ký nhãn hiệu. Các doanh nghiệp cấp tỉnh cần được mở rộng thành những tập đoàn quốc tế rộng lớn. Nên đưa vào thực hiện cơ chế sản xuất tổng hợp và cơ cấu công nghiệp. Công nghệ chế biến lương thực và nông sản, công nghệ khai thác nguồn lực nông nghiệp, công nghệ sản xuất tiến tiến, công nghệ giảm chi phí sản xuất và tiết kiệm năng lượng và công nghệ bảo vệ môi trường cũng cần được phát triển và ứng dụng một cách toàn diện.

Quá trình công nghiệp hoá khoa học công nghệ  nông nghiệp cần được xúc tiến để phát triển các doanh nghiệp và các tập đoàn doanh nghiệp bằng khoa học công nghệ  hiện đại.

(3) Cải thiện các yếu tố khoa học công nghệ và xây dựng cơ chế nông nghiệp cũng như nâng cao trình độ khoa học công nghệ cho nông dân.

Yếu tố khoa học công nghệ nông nghiệp là xương sống tạo ra tiến bộ trong khoa học công nghệ  nông nghiệp. Các nhà khoa học cao cấp đóng vai trò quan trọng trong việc giảng dậy, giúp đỡ và hướng dẫn lớp trẻ để bồi dưỡng một nhóm cán bộ trẻ và cán bộ quản lý trung niên, các nhà doanh nghiệp khoa học công nghệ, các chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia khuyến nông và các nhà nghiên cứu. Cần tập hợp thành một đội ngũ hoạt động có hiệu quả cao gồm các nhân viên hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, các nhà doanh nghiệp khoa học công nghệ  và những người quản lý.

Ngoài ra nên thiết lập một hệ thống khoa học công nghệ nông nghiệp phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của Trung Quốc. Các khâu nghiên cứu, giáo dục và sản xuất công nghệ cũng cần được cải thiện. Các tổ chức khuyến nông ổn định, các phòng thí nghiệm quan trọng và các cơ sở thử nghiệm công nghệ nông nghiệp, trung tâm công nghệ nông nghiệp và hệ thống thị trường khoa học công nghệ  công nghệ cũng nên được thiết lập. Hơn nữa cần tạo lập thêm những thửa ruộng có áp dụng công nghệ nông nghiệp cao và mới và nông nghiệp hiện đại. Cơ sở đào tạo nông dân và các cơ chế khoa học công nghệ  hướng dẫn doanh nghiệp nhà nước cần được phát triển.

Nên vận dụng triệt để những hình thức như đào tạo đặc biệt, các bài luận, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin, sách và các tài liệu tham khảo, báo và tạp chí cần được sử dụng để truyền bá kiến thức khoa học công nghệ  tiên tiến và phù hợp tới hàng triệu nông dân nhằm nâng cao tầm hiểu biết của họ.

(4) Đổi mới các hệ thống cũ và tăng đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của khoa học công nghệ  nông nghiệp.

Cần tổng kết kinh nghiệm và phân loại phương hướng phát triển. Nên thiết lập và hoàn thiện hệ thống các nguyên tắc và luật lệ phát triển khoa học công nghệ  nông nghiệp. Triển khai ngay một cuộc cải cách hệ thống khoa học công nghệ  nông nghiệp. Nên thiết lập các cơ chế và cơ quan chuyên môn cùng với một hệ thống khoa học công nghệ nông nghiệp mới phù hợp với qui luật kinh tế của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và các đặc tính khoa học công nghệ nông nghiệp, nhằm mở ra một hệ thống khoa học công nghệ nông nghiệp vốn đã có nền tảng, một cơ cấu hợp lý và một hệ thống hoạt động công khai có hiệu quả cao, cơ động và có trật tự.

Thiết lập và hoàn thiện hệ thống đầu tư vào khoa học công nghệ nông nghiệp với nhiều kênh khác nhau bao quát toàn xã hội.

Hoạch định các chính sách công nghệ phù hợp với điều kiện địa phương.

Phần II: Phương hướng khoa học công nghệ  và ưu tiên trong giai đoạn tiền sản xuất

Giai đoạn tiền sản xuất bao gồm trang bị máy móc nông nghiệp, phân bón, thùng chứa nước, thuốc trừ sâu và màng nhựa. Cần trang bị một nền công nghiệp hiện đại để tăng năng suất của đất và của lao động.

1. Tăng cường cơ giới hoá nông nghiệp phù hợp với những điều kiện khác nhau:

Ưu tiên phát triển hệ thống máy móc giành cho canh tác, cày cáy, thuỷ lợi, thu hoạch, vận chuyển, chế biến nông sản và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Cải thiện các máy móc lưu trữ, bảo quản và vận chuyển hàng nông sản. Công nghệ và các trang thiết bị sấy, bảo quản, thuỷ lợi trickle, thuỷ lợi sprinkling, tráng màng nhựa, ứng dụng phân hoá học và thuốc trừ sâu cần được đặc biệt tăng cường.

Máy nông nghiệp loại nhỏ và vừa cần được nâng cấp thành máy đa năng cỡ vừa và lớn. Ngoài ra cũng nên đặc biệt coi trọng việc kết hợp các loại máy hoạt động mạnh với kỹ thuật làm nông để tăng cường tỉ lệ sử dụng các loại máy móc đó. Nên phát triển và sản xuất với số lượng lớn các loại máy móc chi phí thấp, hiệu quả cao và ít ô nhiễm, nếu không được như vậy thì phải loại bỏ chúng ngay.

Nâng cao trình độ nghiên cứu, thiết kế và sản xuất máy móc nông nghiệp. Nên kết hợp giữa giới thiệu, chấp nhận, phổ biến và đổi mới máy móc  để đạt được trình độ công nghệ quốc tế của thập kỷ 90 về mặt chức năng, độ tin cậy, độ bền và mức độ sử dụng năng lượng.

2. Tăng lượng phân hoá học và tỉ lệ sử dụng loại phân này:

Phải coi trọng kết hợp phân hữu cơ với phân vô cơ, tốt nhất là ở tỉ lệ 0,5:1 và tăng tỉ lệ phân phốt phát và phân lân sao cho tỉ lệ phân hoá học đạm, lân và ka ly đạt 1:0,4:0,35

Phát triển công nghệ áp dụng công thức phân hoá học phù hợp với những điều kiện đất khác nhau, tăng cường phân bổ phân bón và giám sát hệ thống dinh dưỡng trao đổi vật chất, tăng cường sự phát triển của các phân hoá học mới như phân  đặc chủng, phân xanh (leaf fertilizer), phân thể vấn (suspension) và phân vi sinh. Ngoài ra cũng cần cải thiện công nghệ coating carbamide, rare-earth carbamide, và công nghệ của các loại phân tổng hợp hữu cơ cũng như vô cơ.

Tăng cường tính hiệu quả sản xuất và lợi nhuận kinh tế. Cần đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp sản xuất phân để tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn hoá các tiêu chuẩn và ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm. Các doanh nghiệp sản xuất phân hoá học lớn cần tiết kiệm năng lượng, tăng sản lượng và một số doanh nghiệp cần thay đổi nguồn nguyên liệu thô. Các doanh nghiệp sản xuất phân bón cỡ trung cần được mở rộng và cơ cấu sản xuất của các doanh nghiệp cỡ nhỏ cũng phải được điều chỉnh.

Các tiêu chuẩn công nghệ, nguyên tắc và luật lệ của ngành sản xuất, buôn bán và sử dụng phân cần được đặt ra để ngăn chặn hàng giả lan tràn vào thị trường.

3. Sản xuất thuốc trừ sâu mới chất lượng cao, an toàn, hiệu quả cao, có tính  cạnh tranh và không làm hại môi trường:

Cần đặc biệt ưu tiên sản xuất các loại thuốc trừ sâu chất lượng cao phù hợp với môi trường (nghĩa là dễ mủn và hầu như không tác động đến sinh vật sống), an toàn (tức là có ít chất độc và không ô nhiễm), có hiệu quả cao (lượng thuốc dùng trên một hecta ít hơn chỉ số sẵn có 150g) và có tính cạnh tranh cao. Ngoài ra cũng nên coi trọng nghiên cứu và phát triển thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ côn trùng, thuốc tẩy uế trong đất, cách xử lý hạt giống và các yếu tố điều tiết sự tăng trưởng của cây.

Quá trình sản xuất thuốc trừ sâu cần được chuẩn hoá. Chỉ nên áp dụng thuốc trừ sâu có độc dược cao và chi phí cao dần dần, từng bước một. Kỹ thuật chế biến và thiết bị sản xuất và chuẩn bị thuốc trừ sâu cần được cải thiện để nâng cao chất lượng.

Tăng cường nghiên cứu và phát triển các thiết bị và công nghệ ứng dụng phân bón. Ưu tiên phát triển công nghệ và máy móc  phun thành tia nhỏ và siêu nhỏ. Hơn nữa cũng cần phát triển mạnh công nghệ và thiết bị kiểm soát bằng sinh học. Công nghệ sinh học hiện đại cần được áp dụng để sản xuất thuốc trừ sâu sinh học.

4. Thiết lập hệ thống thuỷ lợi và nhiệt điện nông thôn để có thể tiết kiệm nước và ngăn ngừa thiên tai.

Thiết lập và hoàn thiện hệ thống công nghệ quản lý và bảo vệ nước, lập kế hoạch phân phối và sử dụng nguồn nước một cách khoa học. Khối lượng và thời lượng cung cấp nước cần được đề ra. Nên nghiên cứu và phát triển công nghệ tưới tiêu và các trang thiết bị trên những dòng sông lớn. Phải phát triển hệ thống thu thập tự động, việc kiểm soát thuỷ phân, hệ thống dự báo bão, và hệ thống máy tính và phân phối nước. Bên cạnh đó, hệ thống dự đoán thiên tai kết hợp với vệ tinh do thám, thiết bị dự đoán và hệ thống công nghệ phòng chống thiên tai tương ứng cũng cần được thiết lập.

Phát triển nhanh chóng công nghệ tiết kiệm nước. Phát triển và mở rộng công nghệ tưới tiêu tiết kiệm nước trên cơ sở tăng cường tỉ lệ sử dụng nguồn nước từ trong mạch. Hỗ trợ mạnh mẽ cho công nghệ và phương tiện cho thuỷ lợi mương máng, tưới nhỏ giọt, tưới thẩm thấu, tưới cho ngấm dần xuống mặt đất và tưới gián đoạn. Cải tiến công nghệ làm ruộng khô, xây mương thấm qua, máy hô hấp cho cây và công nghệ chống hạn hán. Thêm vào đó, công nghệ kiểm soát sự ô nhiễm nguồn nước, lọc nước ngầm và ngăn chặn sự xâm nhập của nước biển cũng cần được tăng cường nhằm sử dụng nguồn nước một cách hợp lý.

Phát triển nhà máy thuỷ điện nông thôn loại vừa và nhỏ. Cần trú trọng vạch ra và dự kiến kế hoạch toàn diện để tăng cường việc tiêu chuẩn hoá, đồng bộ hoá, và phổ biến hoá các sản phẩm điện, nước và khai thác các loại máy móc rẻ với chi phí thấp.

5. Nghiên cứu và phát triển nhựa dùng trong nông nghiệp có hiệu quả cao, ít ô nhiễm và chi phí  thấp:

Nghiên cứu và phát triển các loại nhựa tiết kiệm năng lượng, có hiệu quả và ít ô nhiễm, các nguyên vật liệu và máy móc dùng cho nông nghiệp nhằm tiết kiệm gỗ và thép, duy trì độ ẩm, tăng nhiệt độ, tránh sói mòn đất, ngăn ngừa sự lan tràn của bệnh tật, côn trùng và cỏ dại và những yếu tố làm thay đổi môi trường vi sinh thái.

Phát triển màng nhựa công dụng tốt. Những vật liệu nhựa bền cần được tăng cường để thay thế màng và ống nhựa thường dễ hỏng. Kỹ thuật và sản phẩm nhựa, vật liệu tiết kiệm nước, hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt, tưới kênh mương và tưới thẩm thấu dùng cho nông nghiệp cần được nghiên cứu và phát triển. Cần hỗ trợ hơn nữa cho ngành sản xuất các sản phẩm nhựa nông nghiệp giành cho việc bảo vệ cỏ cho vật nuôi, kiểm soát luồng gió, ngăn ngừa cát,  chế tạo đường bao lưới và các loại hộp lưới.

Nghiên cứu các nguyên vật liệu hiệu quả cao, đa chức năng và dễ phân huỷ, những sản phẩm nông nghiệp mới như màng nhựa có thể khôi phục được, màng nhựa dễ phân huỷ và kiểm soát ánh sách, màng làm phân huỷ sinh vật, màng nhựa từ cây lấy sợi, màng có độ  trong suốt cao và màng đa chức năng.

6. Nỗ lực phát triển khoa học công nghệ khí tượng tăng cường chất lượng và quy mô phục vụ:

Tập trung phát triển khoa học công nghệ khí tượng nhằm dự đoán chính xác, ngăn chặn có hiệu quả các thiên tai. Công nghệ  và máy móc này phải cung cấp được những thông tin khí tượng chính xác và đúng lúc. Nên sử dụng vệ tinh, hệ thống dự đoán bằng điều khiển từ xa, gis, GPS và mạng lưới máy tính để tăng độ chính xác của việc dự báo thời tiết xấu, dự báo khí hậu tầm trung và tầm xa và theo dõi một cách năng động sự tăng trưởng của năng suất nông nghiệp.  Ngoài ra cũng cần phải có dự báo về năng suất cây trồng ở Trung Quốc cũng như trên thế giới.

Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật ngăn ngừa thiên tai. Tăng cường vận dụng công nghệ và máy móc ngăn chặn mưa đá và mưa tuyết, ngăn ngừa úng lụt và hạn hán. Tập trung nghiên cứu công nghệ điều tiết vi khí hậu trong nông nghiệp với quy mô công nghiệp hoá và nghiên cứu sự biến động của khí hậu trên thế giới.

Phần III:  Định hướng khoa học công nghệ  và ưu tiến trong giai đoạn giữa sản xuất

Giai đoạn giữa sản xuất nông nghiệp bao gồm làm nông (công nghiệp hoá hạt giống), làm rừng, chăn nuôi (sản xuất thức ăn chăn nuôi) và công nghiệp thuỷ sản.

1. Tăng năng suất trên một đơn vị, cải thiện chất lượng và tăng mức độ khoa học công nghệ  trong trồng trọt:

Vận dụng khoa học công nghệ trồng trọt để tăng sự phát triển bền vững của ngành trồng trọt hướng tới năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, chi phí thấp và có trình độ thâm canh. Tăng tính năng của đất và  sản lượng các nguồn đất là mục tiêu chính của khoa học công nghệ trong trồng trọt. Tăng năng suất trên một đơn vị sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm là định hướng chính. Trú trọng chuyển đổi và quản lý các thửa ruộng cỡ trung và năng suất thấp và xây những thửa ruộng năng suất cao và rất cao.  Nhân giống ngô đặc biệt và gạo cao sản. Sử dụng kỹ thuật canh tác các vụ mùa thâm canh, có năng suất cao và cực cao một cách ổn định, trong khi đó phải tận dụng đa dạng nguồn đất.

Tối ưu hoá cơ cấu ngành nông, tăng cường quá trình chuyển đổi từ cơ cấu hai cây lương thực và công nghiệp sang cơ cấu ba cây lương thực, công nghiệp và hoa màu. Tập trung trồng các loại lúa cỏ, ngô cỏ, lúa mạch cỏ và lúa mạch cỏ đen.

Phối hợp thâm canh với công nghệ hiện đại, phát triển công nghệ làm nông đa vụ và phấn đấu tạo cơ chế đa vụ với mức tăng 10 đến 15 %. Năng suất lúa mỳ của các thửa ruộng năng suất cao ở các vùng đơn vụ, hai vụ và 3 vụ một năm cần được nâng lần lượt tới mức 10500 đến 15000 kg/ha, 18000 đến 22500 kg/ha và 22500 đến 30000 kg/ha.

Lựa chọn nhóm các nhân tố sản xuất và tái nhóm công nghệ tuỳ theo nhu cầu của từng khu vực, mô hình trồng trọt và vụ mùa khác nhau đối với phân, nước và khí hậu để hình thành một hệ thống hoàn thiện theo tiêu chuẩn khoa học công nghệ.

2. Tăng cường sự tiến bộ khoa học công nghệ  của việc trồng rừng và tái trồng rừng, kiểm soát việc xẻ gỗ và bảo vệ lãnh thổ:

Bảo vệ nguồn tài nguyên rừng, môi trường sinh thái và phát triển ngành rừng. Tăng cường đầu tư vào khoa học công nghệ  cho ngành rừng trên cơ sở một kế hoạch toàn diện và có tính khoa học, tập trung xây dựng các rừng trú ẩn, phát triển rừng kinh tế, khôi phục lại màu xanh cho các khu rừng gỗ xẻ và phát triển ngành rừng. Rừng trú ẩn, rừng kinh tế, rừng nhiên liệu và rừng năng suất cao cần được gây trồng rộng rãi. Lưu ý kết hợp giữa quản lý toàn diện với khai thác hợp lý. Xúc tiến trồng rừng ở vùng núi và vùng cát. Để thành lập các ngành công nghiệp trụ cột trong khu vực, phải hỗ trợ phát triển cho các sản phẩm như cây lấy gỗ, cỏ rừng, hoa, nguyên liệu làm thuốc và nấm .

Công nghệ rừng trú ẩn cần được phát triển, tức là cung cấp công nghệ tiên tiến cho 10 dự án rừng quan trọng, nhất là các dự án ở tầm trung và tầm xa như sông Dương tử, sông Vàng, sông liahe, sông Phúc Kiến, sông huaihe và hồ taihu và những khu rừng trú ẩn ở “3 Bắc” và vùng duyên hải, trồng rừng ở dãy núi Đài Loan cùng những dự án hạn chế cát. Các dự án rừng trú ẩn quy mô lớn cần được chuyển hoá thành các khu rừng kinh tế sinh thái trong đó có sự kết hợp của rừng kinh tế, rừng gỗ xẻ và rừng cư trú. Phát triển công nghệ phủ xanh đồi trọc và bãi trống, đất hoang công nghiệp và các thung lũng sông.

Cần kiểm soát việc xẻ gỗ tự do  và xúc tiến khôi phục vùng trồng rau. Cung cấp các dịch vụ công nghệ cho trồng từng tự nhiên và các khu bảo tồn tự nhiên. Hệ thống công nghệ dự báo, giám sát và hạn chế thiên tai cũng nên được thiết lập.

Mở rộng các doanh nghiệp ngành rừng và sự cải thiện chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp này. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá ngành rừng. Ngoài ra cần nâng cao tỉ lệ sử dụng gỗ và hỗ trợ cho sự phát triển của ngành sản xuất giấy bằng gỗ, ván nhân tạo, chế biến các sản phẩm rừng và ngành hoá học rừng. Phát triển các ngành sản xuất tấm vỏ bào, tấm ván sợi được làm từ gỗ dán, keo và colofan.  Gỗ đường kính nhỏ cũng cần được sử dụng toàn diện. Lấy việc bán các sản phẩm gỗ, ngoại thương, việc thành lập những khu bảo tồn rừng và du lịch làm trọng điểm, ngành lâm nghiệp thứ ba sẽ được phát triển.

Ngành lâm nghiệp của các khu nông trang nên có sự kết hợp giữa làm nông, trồng rừng và chăn nuôi. Ưu tiên phát triển công nghệ và hệ thống công nghệ bảo đảm sự hài hoà giữa nông nghiệp và lâm nghiệp, lâm nghiệp với chăn nuôi,  rừng và cỏ, rừng và cỏ khô, rừng và thuỷ sản. Trú trọng các hoạt động như trồng rừng, kiểm tra hướng gió và hạn chế lượng cát, thay đổi bộ mặt của các vùng miền núi, vùng cát và phát triển kinh tế. Vận dụng những biện pháp công nghệ toàn diện để hạn chế và ngăn chặn sự thoái hoá của các mảnh đất nông nghiệp màu mỡ.

3. Điều chỉnh cơ cấu gia súc và gia cầm, nâng cao tỉ lệ chuyển đổi thức ăn và phát triển ngành chăn nuôi:

Ngành chăn nuôi phải phát triển đi đôi với việc tái điều chỉnh cơ cấu vật nuôi, việc đưa ra những giống tốt chất lượng cao, việc cải thiện công thức thức ăn và mức độ ngăn chặn dịch bệnh. Ngành chăn nuôi cần được phát triển theo hướng hiệu quả cao, mức độ tập trung cao và qui mô lớn. Cần đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc lựa chọn và đưa ra những giống cao sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi, nghiên cứu và ứng dụng các yếu tố điều tiết sự tăng trưởng của vật nuôi và vắc xin sinh học.

Tái điều chỉnh cơ cấu gia cầm và gia súc, tăng hệ số chuyển đổi thức ăn, tăng tỉ lệ giết mổ là những nhiệm vụ chủ chốt của ngành chăn nuôi trong các khu nông nghiệp. Phải giữ ổn định số lượng vật nuôi cần tập trung nuôi động vật ăn cỏ, lợn cho nhiều thịt nạc, bò, cừu và gà chất lượng cao.

Ngành chăn nuôi ở các khu vực đồng cỏ cần tập trung vào việc kiểm soát khối lượng và cải thiện chất lượng. Tăng khối lượng vật nuôi nên dựa trên chất lượng và lợi nhuận kinh tế, nghiêm cấm hiện tượng cung quá tải. Ngành chăn nuôi ở các vùng giáp danh giữa vùng nông trang và đồng cỏ cần được tăng cường và nên mở rộng nuôi vật lấy thịt ra ngoài phạm vi gia đình.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và mới trong ngành chăn nuôi. Đó là các công nghệ như đặt vị trí và đánh dấu gien của vật nuôi, kỹ thuật nhân giống, các yếu tố phản ứng sinh học, hoóc môn tăng trưởng, vắc xin sinh học. Tăng cường  nghiên cứu và phát triển các loại thuốc và vắc xin mới và hiệu quả cao dùng cho vật nuôi . Cần tiến hành những biện pháp kiểm soát dịch bệnh cây trồng, sâu bệnh và mối nguy hiểm của các loài gặm nhấm.

Quá trình công nghiệp hoá ngành chăn nuôi cần được đẩy mạnh. Trú trọng hơn nữa đến các công nghệ chọn giống, chăn nuôi, chế biến và sản xuất thức ăn và các khâu quan trọng khác như ngăn ngừa dịch bệnh, giết mổ súc vật, chế biến và bảo quản. Các nông trại chăn nuôi và bãi chăn thả hiện đại cần được thiết lập ở  khu vực nông thôn và khu đồng cỏ tạo ra sự phát triển toàn diện của ngành chăn nuôi Trung Quốc.

4. Đẩy mạnh tiến bộ công nghệ trong ngành thuỷ sản, phát triển kỹ thuật giống và đánh bắt một cách đồng bộ cũng như tận dụng nguồn nước.

Hướng tới nguyên tắc phát triển ngành thuỷ sản nội vùng và thuỷ sản đại dương một cách đồng bộ, phát triển kỹ thuật giống và đánh bắt cá, kỹ thuật phân phối và chế biến đồng bộ. Chừng nào mà vấn đề giống được quan tâm thì việc tăng cường tính năng của nước sẽ trở thành mục tiêu chính, việc đẩy mạnh tỉ lệ tăng trưởng hải sản và rút ngắn giai đoạn tăng trưởng sẽ là phương pháp cơ bản và việc tạo ra các giống tốt, tăng cường các biện pháp cho ăn, kiểm soát dịch bệnh và sâu bệnh là những đường hướng chủ đạo. Ngành cá ở các vùng biển duyên hải và vùng biển hẹp cần được khai thác dưới đáy biển sâu, phạm vi khai thác cần được mở rộng. Việc sử dụng hải sản cần được đa dạng hoá. Và phương pháp chế biến theo chiều rộng cần được chuyển sang chiều sâu.

Sử dụng vật liệu mới để thay đổi và tái dựng các tàu và vợt đánh cá và tăng cường áp dụng GPS, gis, vệ tinh, và hệ thống do thám từ xa trong ngành thuỷ sản.

Trú trọng phát triển thức ăn và mồi đặc  biệt cho cá. Ngoài ra nên tập trung sản xuất và áp dụng công nghệ cho cá ăn mồi ở các vùng hiếm hải sản, phương pháp kích thích tăng trưởng, lưỡi câu, vitamin và acid amino.

Thiết lập các trung tâm tạo giống, tái sản xuất và tiếp thị và tăng mức độ phổ biến giống tốt. Cần kết hợp giám sát và ngăn ngừa bệnh tật và sâu bệnh, kiểm soát sinh học, hoá học, các biện pháp kỹ thuật và công nghệ miễn dịch. Những bệnh nghiêm trọng và sâu bệnh nguy hiểm cần được ngăn chặn một cách có hiệu quả.

5. Đẩy mạnh công nghiệp hoá giống cây trồng và giống vật nuôi:

Giống (gồm cả việc dự trữ giống vật nuôi) là nguồn sản xuất quan trọng nhất. Phải tăng cường một cách toàn diện mức độ công nghệ trong việc tạo giống, tái  sản xuất, chế biến, tiếp thị và phổ biến giống cây trồng và vật nuôi chất lượng cao. Ngoài ra cũng nên cải thiện sản xuất và quản lý giống mang tính chuyên sâu, thương mại hoá, chuyên môn hoá và theo nhóm để đẩy nhanh quá trình cải tiến giống.

Công việc cơ bản của công nghiệp hoá giống là bảo vệ, tận dụng, xác định và sáng tạo các nguồn vi trùng có ích, một công việc cần trú trọng thường xuyên. Đẩy mạnh sử dụng công nghệ và cách quản lý hiện đại trong ngành công nghiệp hoá giống. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp giống có thể trở thành một ngành công nghiệp kỹ thuật cao thông qua  phân phối các thành tựu khoa học hệ thống hoàn thiện,  mạng lưới tiếp  thị và trang thiết bị cập nhật.

Để tạo ra  giống tốt, công nghệ tạo giống truyền thống phải đi đôi với với công nghệ hiện đại như  công nghệ sinh học, công nghệ nguyên tử, công nghệ vũ trụ. Phải có những bước đột phá trong việc tạo giống lúa lai, ngô đặc biệt, lúa mì lai, đậu tương lai, cải dầu lai, gia súc,, lợn, gia cầm và cá. Tỉ lệ phổ biến giống tốt chính phải đạt đến hoặc gần đến 90%.

Thiết lập và hoàn thiện các nguyên tắc và luật lệ, hoàn thiện các tiêu chuẩn kiểm tra giống và xây dựng những trung tâm có liên quan. Các nguyên tắc sản xuất giống và tiêu chuẩn sản phẩm cũng cần được ứng dụng.

6. Phát triển công nghệ bảo vệ cây trồng và giảm thiểu những thiệt hại do bệnh, sâu bệnh và cỏ dại.

Phải luôn đưa ra các chính sách ngăn ngừa và hạn chế thiên tai một cách toàn diện. Ngoài ra cần phát triển các hệ thống dự báo dịch bệnh, sâu bệnh và cỏ dại cũng như những công nghệ giám sát và hạn chế thiên tai. 1/3 đất nông nghiệp trong nước phải không có sâu bệnh và dịch bệnh, những thiệt hại do sâu bệnh gây ra phải được giảm xuống dưới 8%. Bằng các công nghệ hoá học, kỹ thuật, sinh học và cơ giới, trong đó công nghệ sinh học giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nên thiết lập một hệ thống công nghệ tiết kiệm, an toàn và hiệu quả để kiềm soát dịch bệnh và sâu bệnh ở cây trồng.

Sự lựa chọn công nghệ kết hợp công nghệ truyền thống với hiện đại cũng là một vấn đề quan trọng cần đề cập đến. Việc phân phối mùa màng, luân canh tăng vụ và chọn giống có sức đề kháng cao cần được sắp xếp một cách hợp lý. Trong khi đó, cần tận dụng những công nghệ hiện đại như sinh học, thông tin, vi điện tử, do thám từ xa, radar, GIS và GPS để tạo bước đột phá trong những công nghệ bảo vệ thực vật chính.

Dịch bệnh, sâu bệnh và cỏ dại hay phá hoại mùa màng phải được hạn chế. Ngoài ra cũng phải kiểm soát sâu ở bông, cào cào trên cây lúa,  rệp vừng, bệnh rỉ sắt ở lúa mì, bệnh trắng đầu lúa mì, bệnh borer ở ngô và các loại bệnh, sâu bệnh và cỏ dại khác ở cây trồng.

Đặc biệt hỗ trợ cho những nghiên cứu về cơ chế và vòng tuần hoàn của các loại bệnh, sâu bệnh và cỏ dại trên cây trồng, dự báo thiên tai, tạo giống có khả năng đề kháng bệnh và tạo cơ chế đề kháng sinh học.

7. Hoàn thiện công thức thức ăn và nghiên cứu các biện pháp bổ trợ để cải thiện ngành thức ăn chăn nuôi.

 Cần tăng cường phát triển các công nghệ có liên quan đến mở rộng nguồn, giảm chi phí, tạo các nguồn giống mới và hệ thống công nghệ cho ngành thức ăn vật nuôi. Diện tích trồng nguồn vật liệu cho thức ăn vật nuôi cần được mở rộng, sản phẩm nông nghiệp và ngoài nông nghiệp cần được tận dụng triệt để, đất phi canh tác phải được phát triển dùng cho ngành sản xuất thức ăn gia súc. Đồng thời phải cải thiện chất lượng thức ăn và nghiên cứu các loại thức ăn bổ trợ để nâng cao tỉ lệ tiêu tốn thức ăn. Ngành thức ăn vật nuôi truyền thống phải được đổi mới với sự xuất hiện của công nghệ hiện đại. Phải đẩy mạnh nghiên cứu các công nghệ như BST, PST, GRE và IGF. Ngoài ra cũng cần tăng cường nghiên cứu cơ bản về quá trình trao đổi chất dinh dưỡng, mô hình tăng trưởng, mối quan hệ giữa môi trường và sự trao đổi chất, và những yếu tố phản ứng sinh học do con người tạo ra.

Lựa chọn cơ cấu ngành sản xuất thức ăn vật nuôi. Phải tăng cường thức ăn nhiều đạm và các loại thức ăn khác như đậu, sản phẩm thải của ngành công nghiệp lương thực, ngành sản xuất rượu bia, ngành công nghiệp chiếu sáng và ngành công nghiệp sinh  hoá.  Cần nghiên cứu hơn nữa về thức ăn chính (trong đó có cả công nghệ và máy móc có liên quan), và thức ăn bằng thân các loại cây nông nghiệp. Sự phát triển thức ăn phụ trợ, thức ăn hàm lượng đạm cao, thức ăn tổng hợp, thức ăn đặc biệt, axit amino, vitamin và chất khoáng cần được ưu tiên hàng đầu, trong khi đó phải xác định được  tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và tăng trưởng . Những công nghệ quan trọng hàng đầu này cần được nghiên cứu và phát triển để tăng cường sức mạnh của công nghệ ngành chế thức ăn chăn nuôi trên toàn quốc.

Phần IV/ định hướng và ưu tiên công nghệ trong giai đoạn hậu sản xuất

Công nghệ trong chế biến, lưu trữ, vận chuyển, tiếp thị, nhập khẩu và xuất khẩu cần được phát triển mạnh mẽ. Những thiệt hại trong giai đoạn hậu sản xuất cần được giảm thiểu, phải bảo đảm chất lượng sản phẩm và tăng cường lợi nhuận cạnh tranh trong nông nghiệp.

1. Đẩy mạnh sự tiến bộ trong công nghệ chế biến thực phẩm

Ngành chế biến thực phẩm cần phải dựa vào khoa học công nghệ và phương thức quản lý hiện đại để đạt được những mục tiêu như: thành lập cơ sở cung cấp nguyên liệu thô, sản xuất quy mô lớn, du nhập trang thiết bị hiện đại, tận dụng triệt để các nguồn tài nguyên và kết hợp giữa sản xuất, cung cấp và tiếp thị. Công nghệ chế biến lương thực và các hình thức công nghiệp hoá khác cần được tăng cường mạnh mẽ. Phải phổ biến cho ngành công nghiệp lương thực thực phẩm và những khu vực sản xuất lớn có liên quan về những thành tựu khoa học công nghệ.  Bên cạnh đó cũng cần  xác định các ngành sản xuất chủ chốt, các khu vực sản xuất quan trọng và nhu cầu công nghệ của ngành lương thực thực phẩm. Công nghệ của ngành chế biến lương thực mà trong đó các nhà máy đó vai trò quan trọng nhất cần được phát triển nhanh hơn nữa.

Tập trung phát triển công nghệ chế biến đi vào chiều sâu và kỹ thuật đóng gói các sản phẩm nông nghiệp chính và các sản phẩm vật nuôi như thịt, trứng và sữa. Dây chuyền làm lạnh hoàn thiện các sản phẩm rau quả như thu thập, phân loại, đóng gói, làm lạnh, bảo quản, vận chuyển và tiếp thị cần được phát triển. Ngoài ra cũng cần phát triển ngành sản xuất quy mô lớn bao gồm giết mổ gia súc và gia cầm, chế biến sản phẩm vật nuôi và giữ tươi. Cần trú trọng ưu tiên nghiên cứu và tận dụng những công nghệ hợp lý bao gồm làm mềm thịt bò,  giữ độ tươi cho thịt, khử mùi, loại bỏ phenol ( một yếu tố trong bánh giống bông),  loại bỏ axit synaptic (một nguyên tố trong bánh thừa), ngừa chất độc trong cây lanh, sử dụng các loại thân, chế biến chè và đường theo chiều sâu, nguyên tắc hoá và chuẩn hoá các nguyên liệu đóng gói.

Cần tăng cường những nghiên cứu cơ bản về chế biến nông sản và các trang thiết bị có liên quan. Công nghệ chế biến nông sản cũng phải được tăng cường bằng những công nghệ hiện đại về sinh học, màng, super-microcrash, công nghệ triết suất đặc biệt quan trọng và  mức độ tập trung trong các ô ruộng trống.

Hệ thống kiểm tra chất lượng cần được hình thành và hoàn thiện. Song song với việc đó là vạch ra và thực hiện những nguyên tắc có tính chất hệ thống về chất lượng và quá trình chế biến lương thực được chấp nhận rộng rãi trên thế giới. Cần xúc tiến những tiến bộ toàn diện về khoa học công nghệ  trong các lĩnh vực như nguyên liệu thô, công nghệ chế biến lương thực, cơ giới hoá, trang thiết bị  có liên quan và biện pháp kiểm tra tiêu chuẩn và chất lượng.

2. Thiết lập một hệ thống vận chuyển và bảo quản có hiệu quả, an toàn và sạch sẽ giành cho nông sản.

Để giảm 30 đến 50% mức thất thoát sau khi thu hoạch nông sản và giảm  mức độ giao động cả về chất lượng và số lượng do sự thay đổi thời gian và địa điểm gây ra, cần phát triển mạnh công nghệ bảo quản và vận chuyển,

Để phân phối tới nhà kho một cách khoa học, các trang thiết bị hiện đại và sản xuất quy mô lớn, cần hoàn thiện việc phân phối kho chứa nông sản. Ngoài ra cũng cần thiết lập hệ thống vận chuyển và bảo quản của nhà nước, tập thể và tư nhân. Bên cạnh đó phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin bảo quản, vận chuyển và hệ thống hỗ trợ cho quản lý và  việc ra quyết định. Kho chứa phải được mở rộng lớn hơn và đa chức năng hơn, kho dọc chứa lúa mỳ cũng cần phát triển để tăng mức độ cơ giới hoá. Công nghệ và những trang thiết bị đặc biệt khác giành cho mục đích chứa hoặc không chứa hàng hoá, bảo quản và chuyên chở khối lượng lớn cần được phát triển và phổ biến để nâng cao hiệu quả bảo quản và vận chuyển.

Công nghệ và trang thiết bị bảo quản nông sản có liên quan cũng cần phát triển. Thiết bị cần được tăng cường. Các doanh nghiệp thực hiện bảo quản và vận chuyển hàng hoá hoạt động đại diện cho nhau phải được phát triển, bên cạnh đó cần ngăn chặn sâu bệnh và nấm mốc. Cần loại bỏ càng sớm càng tốt chất phốt phát hydro, một yếu tố xuất hiện rất nhiều hiện nay. Cần giải quyết các vấn đề của những trang thiết bị bảo quản kém, công nghệ tồi và tỉ lệ thất thoát lớn.

Cần phát triển công nghệ và trang thiết bị như máy sấy, nhà kho polyethylen ngoài trời, nhà chứa lúa mỳ mà có thể được lắp ghép hoặc tháo rời, máy thông gió do máy tính điều khiển, raticide hiệu quả cao, giữ độ tươi hoa quả.

3. Nghiên cứu chiến lược tiếp thị, phát triển kỹ năng tiếp thị và nâng cao tiến bộ khoa học công nghệ  cho tiếp thị nông sản.

Một hệ thống tiếp thị nông nghiệp hiện đại cần được thiết lập dần dần bằng những hỗ trợ của khoa học công nghệ. Các trang thiết bị tiếp thị nông sản cần được cải thiện. Hệ thống thông tin nông nghiệp ở Trung Quốc và trên khắp thế giới cần được thiết lập để tăng cường sự trao đổi thông tin. Nên giảm  việc chế biến và lưu thông các nông sản chất lượng kém. Cần đặc biệt tăng cường dự báo cho thị trường nông nghiệp và hệ thống ra quyết định có liên quan.

Để cung cấp thông tin cho tiếp thị và sản xuất nông nghiệp, cần thiết lập và hoàn thiện một hệ thống giám sát và phát triển các công nghệ đầu tư thị trường, dự báo và ra quyết định.

4. Đạt được lợi thế về chất lượng, tăng cường giúp đỡ lẫn nhau, đa dạng hoá tiếp thị và tăng cường nhập khẩu và xuất khẩu nông sản.

Cần thiết lập và hoàn thiện hệ thống phân tích và dự báo các thị trường nước ngoài. Phải nắm bắt những cơ hội nhập khẩu và những bạn hàng thương mại quốc tế phù hợp. Thương mai xuất khẩu, nhập khẩu phải được cải thiện theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, bổ sung cho nhau, điều chỉnh các loại giống và cân bằng cán cân thương mại.

Những nông sản nổi tiếng, đặc biệt và chất lượng cao cùng những thiết bị và công nghệ chế biến theo chiều sâu phải được phát triển. Ngoài ra cũng cần củng cố một nền nông nghiệp theo định hướng xuất khẩu. Những sản phẩm mới, ngành công nghiệp mới, cơ cấu xuất nhập khẩu nông sản tối ưu cần được trú trọng phát triển. Những sản phẩm có khả năng cạnh tranh với chất lượng tuyệt hảo với giá trị cao, nhiều giống mới với đặc tính đặc biệt cũng cần được mở rộng.  Cần tăng khối lượng các sản phẩm được chế biến tỉ mỉ và theo chiều sâu, đồng thời phải giảm xuất khẩu các sản phẩm sơ chế.

Phần V/ định hướng và ưu tiên phát triển khoa học công nghệ  nông nghiệp ở nhiều vùng khác nhau

Do có diện tích lớn nên ở các khu vực khác nhau của Trung Quốc tồn tại rất nhiều loại giống. Công nghệ mang tính chất toàn cầu, có tính chiến lược, chủ chốt và quan trọng do nhà nước quản lý, trong khi đó các công nghệ mang tính khu vực do nhiều tỉnh, thành phố và khu tự trị trực thuộc trung ương nghiên cứu và phát triển.

1. Vùng dông bắc Trung Quốc.

Đông Bắc Trung Quốc ( bao gồm các tỉnh Hạ Long Giang, Jilin và Liaoning) có diện tích trồng ngô, đậu tương và mía đường lớn nhất. Dựa vào khoa học công nghệ, sản lượng và năng suất của khu này cần được tăng mạnh, ngoài ra cũng cần tăng cường tỉ lệ hàng hoá và lợi nhuận tương đối của nông sản.

Khu vực trồng lúa mỳ “khổng lồ” này cũng nên được chuyển hướng trở thành một người khổng lồ về chăn nuôi và sản xuất hàng hoá với nền kinh tế phát triển cao. Rừng tự nhiên phải được khai thác một cách hợp lý và được trồng lại trong thời gian nhanh nhất có thể.

Cần tập trung xây dựng trung tâm kỹ thuật ngô quốc gia và trung tâm kỹ thuật đậu tương quốc gia để khu vực này có thể phát triển thành một khu vực điển hình về tốc độ sản xuất và chế biến ngô và đậu tương, nơi có những công nghệ rất hiện đại. Năng suất ngô và đậu tương cao sản thử nghiệm trên 1 ha phải vượt mức tương ứng là 16500kg và 6000 kg. 

Cần đạt được sự phối hợp giữa trồng, tạo giống và chế biến, giữa sản xuất, cung cấp và tiếp thị, và giữa thương mại, công nghiệp và nông nghiệp. Các giai đoạn tiền sản xuất, trong sản xuất và hậu sản xuất phải được phối hợp chặt chẽ  với nhau. Các ngành công nghiệp trụ cột trong khu vực và quá trình công nghiệp hoá có liên quan đến nông nghiệp cũng cần được đẩy mạnh. Phải đạt được bước phát triển mới hoặc đột phá trong lĩnh vực cơ giới hoá nông nghiệp (đặc biệt là cơ giới hoá sản xuất, chuyển đổi thức ăn chăn nuôi, chế biến theo chiều sâu và bảo quản ngô và đậu tương), trong ngành chăn nuôi quy mô lớn, trong tạo giống và phục hồi trong khu vực rừng gỗ xẻ.

2. Vùng bắc Trung Quốc

Bắc Trung Quốc (bao gồm Bắc Kinh, khu tự trị hành chính Tianjin và các tỉnh Hebei, Henan và Shandong) là nơi nổi tiếng nhất về trồng lúa mỳ, bông, sản xuất dầu ăn, rau, thịt và sữa. Dựa trên khoa học công nghệ và sự quản lý khoa học, cần tận dụng lợi thế địa phương và phải khắc phục các yếu tố không thuận lợi như hạn hán, úng, tình trạng mặn hoá và đất bạc màu. Ngoài ra cũng cần đẩy mạnh hiện đại hoá nông nghiệp dựa trên công nghiệp hoá.

Cần trú trọng ưu tiên cho việc nghiên cứu nhằm loại bỏ những yếu tố bất lợi đối với việc canh tác vụ mùa như hạn hán, úng lụt, mặn hoá và đất bạc màu. Phải tạo ra những mảnh ruộng mẫu để biến đất năng suất vừa và thấp thành những mảnh đất năng suất cao, đồng thời phải thiết lập những trung tâm khuyến nông kỹ thuật cao.

Cần hình thành những trung tâm kỹ thuật lúa mỳ và ngô cũng như các chi nhánh của chúng. Những công nghệ hiện đại thực tế chủ yếu giành cho sản xuất, chế biến và tích trữ lúa mỳ, ngô, bông, đậu tương và hạt dẻ được chấp nhận cả trong nước và trên thị trường quốc tế cũng nên được phát triển theo hướng hoàn thiện. Ngoài ra cần lập ra những khu vực mẫu và thử nghiệm. Năng suất lúa mỳ phải đạt trên 22500 kg/ha trong những mảnh ruộng thử nghiệm để sản xuất lúa mỳ trên toàn khu vực có thể phát triển một cách có hiệu quả.

Cần tạo bước đột phá trong quá trình phát triển công nghệ sinh học, thông tin và khoa học du hành vũ trụ. Bên cạnh đó cũng cần đạt được thành tựu lớn trong ngành nông nghiệp được công nghiệp hoá, ngành nông nghiệp tiết kiệm nước, nông nghiệp máy móc và sự chuyển biến từ đất năng suất vừa và kém thành đất năng suất cao, cơ giới hoá nông nghiệp, trồng cây 2 vụ một năm với năng suất cao, trồng và chế biến hoa quả ở khu vực có khí hậu ôn hoà.

Cần phối hợp các khâu trồng, tạo giống và chế biến.  Cần phối hợp giữa nông và lâm nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi. Phát triển ngành chăn nuôi bò ở đồng bằng, trồng quả ở khu vực ôn hoà, và công nghệ chế biến. Các tổng công ty nông nghiệp cần được thiết lập.

3. Vùng Đông Trung quốc.

Đông Trung quốc (bao gồm thành phố Thượng hải và các tỉnh Jiangsu, Zhejiang và Anhui) nổi tiếng bởi một nền nông nghiệp và công nghiệp phát triển ở trình độ cao. Trên cơ sở thâm canh, cần tăng cường các bước đi biến làng trở thành thị trấn và thúc đẩy công nghiệp hoá nông nghiệp. Nông dân cần được đào tạo và bồi dưỡng nhiều hơn nữa.

Cần phát triển một nền nông nghiệp được công nghiệp hoá, các trang thiết bị và công nghệ có liên quan và ngành sản xuất lương thực xanh cũng như ngành công nghiệp chế biến. Cần tăng cường nghiên cứu nông nghiệp ở vùng tiểu ngoại vi và nền nông nghiệp hướng vào xuất khẩu để tăng năng suất đất cũng như năng suất lao động.

Thông qua công nghệ hiện đại, cần đẩy mạnh một cuộc cải cách trong nền nông nghiệp truyền thống. Nên thành lập những nông trại mẫu về trồng trọt, chăn nuôi, nghề làm vườn và đánh bắt cá với những công nghệ mới và cao. Năng suất trên một ha ở những vùng trồng 2 vụ/năm phải đạt trên mức 22500 kg. Chăn nuôi gia súc và động vật nói chung phải được mở rộng ở quy mô lớn và ngành nuôi và đánh bắt hải sản cũng cần được phát triển để đạt mức phát triển quốc tế. Tỉ lệ đóng góp của khoa học công nghệ  phải trên 60%.

Mô hình tăng trưởng sản xuất của công nghiệp nông thôn cần được cải cách nhanh hơn nữa. Ngoài ra cũng nên phát triển những công nghệ hiện đại hơn, quy mô sản xuất lớn hơn và cơ chế  quản lý mang tính khoa học và kinh tế hơn. Các ngành công nghiệp nông thôn cần được đổi mới bằng công nghệ và khả năng quản lý hiện đại. Bên cạnh đó phải tăng cường mối quan hệ giữa Trung Quốc với các nước khác, giữa các khu vực phía Đông và phía Tây. Cần tạo sự phát triển và những bước đột phá trong ngành công nghiệp lương thực thực phẩm, bông và dệt, ngành chế biến chè, cũng như việc công nghiệp hoá sản xuất rau đặc biệt và trồng hoà, và sinh học nông nghiệp.

4. Vùng trung du Trung Quốc.

Vùng trung du Trung Quốc ( bao gồm các tỉnh Hunan, Hubei và Jiangxi) là vùng trồng lúa và trồng cây cải dầu lớn nhất. Khu vực này cần được phát triển thành khu quan trọng để phát triển trồng lúa, chăn  nuôi và trồng các loại qủa bán nhiệt đới chất lượng cao.

Tiến hành các nghiên cứu nhằm loại bỏ những yếu tố bất lợi ngăn cản sự phát triển nông nghiệp như hạn hán, úng lụt, nhiệt độ thấp và hiện tượng mặn hoá. Dựa trên những công nghệ giống lúa lai, công nghệ nhân giống rải mỏng ở vùng đất khô, công nghệ canh tác rải rác, công nghệ trồng cây cải dầu chất lượng cao và biện pháp kiểm soát hoá học, thì sản lượng ngũ cốc phải đạt mức 22500 đến 28500 kg/ha ở khu vục trồng 3 vụ.

Cải thiện chất lượng các loại hoa quả như cam, chè và dâu. Cần phát triển công nghệ canh tác và các công nghệ bảo quản, chế biến và giữ tươi cho quả để có thể phát triển  nghề làm vườn.

Phát triển những công nghệ chăn nuôi và đánh cá hiệu quả cao. Đối với ngành chăn nuôi, giống, thức ăn và phương pháp cho ăn cần được lựa chọn kỹ càng. Còn đối với ngành đánh cá thì những phương pháp nhân giống như các nhân giống với quây bằng lưới và nhân giống tập trung có vai trò đặc biệt quan trọng.

Cần tạo những bước đột phá trong công nghệ chọn giống lúa lai, nho lai và lợn cho thịt nạc, công nghệ cải thiện đất vàng và đỏ, tận dụng triệt để đất cỏ và vùng đồi thoai thoải, trộng lúa năng suất cao ở thửa 3 vụ, trồng và chế biến quả bán nhiệt đới và nhân giống quy mô lớn cho ngành chăn nuôi.

5. Vùng Nam Trung quốc

Vùng Nam Trung quốc (bao gồm các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải nam và khu tự trị guangxi zhuang), rất giàu tài nguyên thiên nhiên và là khu sản xuất tập trung lúa gạo và đường. Khu vực này phải được phát triển trở thành một cơ sở sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và trồng quả  nhiệt đới hiệu quả cao.

Ngoài ra cũng cần phát triển trồng trọt vụ đông và đảm bảo tự cung tự cấp về lúa mỳ. Ngoài các mùa màng khác cần được cơ cấu lại, phải phát triển các loại cây trồng như lúa lai, ngô, lúa gạo và lúa mạch dùng làm thức ăn chăn nuôi. 

Công nghệ giữ tươi, chế biến và đóng gói các nông sản đặc biệt có chất lượng cao và nổi tiếng như cam, chuối, vải, nhãn, cao su và chè cần được phát triển.

Cần đẩy mạnh một nền nông nghiệp hướng tới xuất khẩu và thành lập ngay các cơ sở xuất khẩu các sản phẩm tươi sống như thuỷ sản, rau quả,  gia súc và gia cầm, và hoa. Ngoài ra  nên thành lập những cơ sở xuất khẩu các loại hàng hoá xuất khẩu có lợi nhuận cao như hoa, rau và gia cầm, trong đó lấy Đồng bằng Sông Pearl làm hạt nhân.

6. Vùng Tây nam Trung Quốc.

Sự chênh lệch lớn giữa dân số và diện tích đất là điểm nổi bất nhất ở vùng Tây nam Trung Quốc (bao gồm các tỉnh sichuan, Vân nam và Quảng châu, và thành phố Đông Kinh). Cùng với sự trợ giúp của khoa học công nghệ, đất tốt và công nghệ hậu sản xuất, giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp và thu nhập của người nông dân phải được nâng cao.

ở đây cần phát triển một nền nông nghiệp đa vụ và đa chức năng, tận dụng toàn bộ đất và các nguồn tài nguyên.  Kỹ thuật xen vụ và hệ thống công nghệ trồng trọt cho các loại cây như lúa mỳ, ngô, lúa gạo và ngô cần được cải thiện. Phấn đấu đạt năng suất ngũ cốc trên 22500kg/ha.

Quy mô sản xuất và trình độ công nghệ của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi trong khu vực này cần phát triển đạt mức tiên tiến trong nước. Quy mô sản xuất cần mở rộng, các giống vật nuôi cần được cải tiến, ngành chế biến sản phẩm vật nuôi cũng cần được phát triển và đặc biệt phải đẩy mạnh công nghiệp hoá ngành chăn nuôi. 

Các giống cây trồng cũng cần được cải tiến và phải đưa vào thực hành thâm canh tăng vụ. Cần phát triển các loại quả nhiệt đới và ôn hoà như cam, xoài, nhãn và mận cùng những sản phẩm có thế mạnh khác như cây tần bì gai của Trung Quốc, hoa, thuốc lá, cây óc chó và hạt dẻ.

Ngành công nghiệp thứ 3 với trọng tâm là chế biến theo chiều sâu các hàng nông sản cần được phát triển, cần có các doanh nghiệp đa dạng hoá, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho nông dân.

Cần tăng cường phát triển thuỷ điện nông thôn, xây dựng các hầm ga sinh học, tận dụng năng lượng mặt trời. Phải giải quyết ngay vấn đề thiếu năng lượng ở vùng nông thôn bằng nhiều biện pháp đa dạng hoá năng lượng khác nhau.

7. Vùng Tây bắc Trung Quốc

Vùng Tây bắc Trung Quốc ( bao gồm các tỉnh shanxi, Shaanxi và Gansu và các khu tự trị Ningxia Hui, Nội Mông và Xinjiang) là khu vực mà điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Vì vậy cần thiết lập những cơ sở trồng bông, củ cải đường, dưa hấu và cây ăn quả chất lượng cao, cùng các cơ sở nuôi cừu, gia súc và vùng trồng ngũ cốc, trên cơ sở phát triển khoa học công nghệ và những thế mạnh đặc biệt của vùng. Môi trường sản xuất cần được cải thiện thông qua việc chống xói mói đất và chống hiện tượng thoái hoá và sa mạc hoá của các đồng cỏ.

Phát triển hệ thống công nghệ trồng trọt trên đất khô cằn thông qua việc kết hợp các công nghệ sinh học, hoá học và kỹ thuật. Đó là các biện pháp như xây dựng dự án vùng chứa nước, tạo đất nông nghiệp bằng các biện pháp san ủi đất, xây dựng các dự án thuỷ lợi tiết kiệm nước hơn nữa, tạo giống chăn nuôi và giống cây trồng có khả năng trống hạn, nghiên cứu các kỹ thuật che phủ bằng màng nhựa và kỹ thuật cày bừa trên đất cát.

Tái điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp và biến những mảnh đất không mang lại lợi nhuận thành khu trồng rừng và  bãi chăn thả. Cải tiến giống cây trồng và làm nông kỹ càng, tỉ mỉ để nâng cao năng suất của các vùng đất đồng bằng và vùng thung lũng. Các triền đồi dốc đứng cần đường cải tạo ngay lập tức trở thành vùng rừng và các bãi chăn thả.

Tăng cường năng suất chăn nuôi thông qua việc quyết định số lượng vật nuôi phù hợp với nguồn thức ăn và nguồn đồng cỏ,  phát triển cỏ nhân tạo và hạn chế tối đa  khai thác cỏ quá mức.

Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển nông nghiệp để ngăn ngừa sói mòn đất, sa mạc hoá và tạo thêm nhiều bãi cỏ dành cho chăn thả. Phát triển mạnh mẽ những vùng rừng trú ẩn, rừng gỗ xẻ và rừng biệt lập. Cần tăng cường khả năng đổi chiều gió và trộn cát. Hơn nữa, cần thực hiện việc phát triển phối hợp giữa cỏ, cây bụi và cây to.

8. Vùng  Tây Tạng - Qinghai

Đây  là khu vực có đồng cỏ lớn nhất ở Trung Quốc với rất nhiều dạng địa hình, chủ yếu là vùng cao, vùng núi và thung lũng. Cần thay đổi quan niệm truyền thống cho rằng phải trú trọng vào trồng trọt hơn là chăn nuôi, vào chăn nuôi hơn là bảo vệ đồng cỏ và vào số lượng hơn là chất lượng. Kinh tế chăn nuôi cần được phát triển nhằm nâng cao chất lượng của trồng trọt, chăn nuôi và môi trường.

Trình độ sản xuất nông nghiệp trong khu vực 3 sông và thung lũng phải được tăng cường qua việc coi trọng tính ưu việt của nông nghiệp vùng cao. Tỉ lệ tự cung tự cấp và tỉ lệ hàng hoá của nông sản cần được tăng mạnh, tập trung vào các sản phẩm như lúa mỳ, lúa mạch, nho, khoai tây, thịt và lông.

Trồng trọt và chăn nuôi cần được phối hợp để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Kiểm soát vật nuôi và khối lượng gia súc để cải thiện chất lượng. Ngành chăn nuôi vùng cao hiện đại cần được phát triển thông qua nhập khẩu giống bò tăng trọng nhanh, giống bò sữa, chọn những giống bò Tây tạng mới, lợn và gia cầm, cải tiến giống cỏ, giống vật nuôi và gia súc mới và tạo những  đồng cỏ  sản lượng cao.

Nguồn tài nguyên giàu có của khu vực này phải được bảo vệ, khai thác và tận dụng, cần tiếp tục duy trì sự đa dạng sinh học.

Rau, dưa hấu và quả trồng trong nhà kính phải được phát triển để cải thiện  cơ cấu bữa ăn của người dân.

Cần tận dụng năng lượng gió và mặt trời. Nông sản phải được chế biến theo chiều sâu và nguồn tài nguyên thiên nhiên cần được khai thác nhiều hơn nữa để có thể cải thiện được mức sống cho người dân.

Phần VI: Định hướng và ưu tiên cho sự tiến bộ khoa học công nghệ  tại các doanh nghiệp hương trấn

Các doanh nghiệp hương trấn-thành phần chủ yếu của nền kinh tế quốc gia, một bộ phận chính của nền kinh tế nông thôn và một nơi thu hút nhiều lực lượng lao động, đóng một vai trò thực sự quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trình độ công nghệ và quản lý của các doanh nghiệp này cần được nâng cao và quy mô sản xuất cũng cần được mở rộng để tăng tính cạnh tranh của các sản phẩm và tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Lập kế hoạch một cách thống nhất, vạch đường lối một cách cụ thể, phát triển toàn diện và giành hỗ trợ cho những việc làm cần sự ưu tiên.  Cần hướng tới một sự tiến bộ mạnh mẽ về khoa học công nghệ  trong nhiều khu vực khác nhau và cánh đồng khác nhau, song bằng một phương pháp hoàn toàn thống nhất để có thể thành lập được một mạng lưới và một hệ thống những tiến bộ trong khoa học công nghệ. Những công nghệ mang tính quốc tế, chiến lược và quan trọng được các chính quyền địa phương phát triển và phổ biến trên nhiều mức độ khác nhau, trong khi đó các doanh nghiệp tư nhân lại phát triển các công nghệ mang lại lợi ích rõ rệt.

Mở rộng hệ thống công nghệ hiện đại và tăng cường trình độ quản lý của các doanh nghiệp hương trấn. Cần đặc biệt lưu ý đến những biện pháp chủ yếu như  hoàn thiện các nguyên tắc, cải thiện hệ thống hoạt động và đào tạo người quản lý.

Đẩy mạnh cải cách các ngành truyền thống bằng công nghệ hiện đại và cải tiến kỹ thuật của các ngành công nghiệp ở nông thôn. Tập trung vào công nghệ sản xuất tiên tiến, công nghệ lao động an toàn, công nghệ điện - máy phối hợp, công nghệ tiết kiệm điện và giảm thất thoát, CAD, công nghệ thông tin, công nghệ chống ô nhiễm và công nghệ bảo vệ môi trường. 

Phối hợp sản xuất, học tập và nghiên cứu, thiết lập và hoàn thiện hệ thống những tiến bộ khoa học công nghệ  trong các ngành nông thôn. Khuyến khích các doanh nghiệp du nhập công nghệ mới, vật liệu và trang thiết bị mới. Đồng thời, khuyến khích họ sản xuất những sản phẩm mới. Thiết lập thêm các ngành mới, loại bỏ ngay những ngành hoặc những sản phẩm lợi nhuận thấp và gây ô nhiễm. Cơ cấu doanh nghiệp hương trấn phải được cải thiện.

Khai thác tài nguyên địa phương, cải thiện các ngành công nghiệp địa phương bằng công nghệ hiện đại và thiết lập các ngành vùng nông thôn có trình độ khoa học công nghệ  khác nhau. Cần từng bước thiết lập các trung tâm hướng dẫn phát triển doanh nghiệp hương trấn cho nhiều vùng khác nhau.

Thiết lập mạng lưới thông tin về sản phẩm và công nghệ của các doanh nghiệp hương trấn, tăng cường các dịch vụ và phối hợp nhập khẩu và xuất khẩu công nghệ và các sản phẩm của các doanh nghiệp hương trấn.

Trước đây, khoa học công nghệ  Trung Quốc chiếm vị trí hàng đầu. Nó có thể đóng góp quan trọng không chỉ cho nông nghiệp Trung Quốc mà còn nông nghiệp của toàn thế giới bằng những kinh nghiệm đúc kết được, bằng việc kiên trì trong định hướng khoa học, bằng việc hoạch định những chính sách khoa học công nghệ, thúc đẩy cuộc cách mạng khoa học công nghệ trong nông nghiệp và khuyến khích cuộc cách mạng công nghiệp hóa nông nghiệp.

Chương II: Mục tiêu và nhiệm vụ

Phần I: Bốn nhiệm vụ cơ bản của Khoa học và Kỹ thuật nông nghiệp

1. Tăng cường áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để hỗ trợ vững bền cho sự phát triển nông nghiệp.

Nguyên tắc cơ bản của việc ứng dụng là với việc tận dụng triệt để các thành tựu hiện nay, việc nhập khẩu công nghệ cần được tiến hành một cách chọn lọc, có đánh số và theo dạng các bộ hoàn chỉnh để có thể được nhân rộng. Như vậy sẽ nâng cao cả tỷ lệ ứng dụng thành tựu và tỷ lệ đóng góp của khoa học kĩ thuật.

2. Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển khoa học kĩ thuật trong nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế quốc dân đối với nông nghiệp và nhu cầu của kinh tế nông thôn đối với khoa học kĩ thuật.

Các chủ đề cơ bản, chiến lược, toàn diện và toàn cầu cần được sắp xếp trước trong những kế hoạch khoa học công nghệ quan trọng thông qua dự báo khoa học và triển khai. Cần đầu tư vốn và lao động để giải quyết những vấn đề về công nghệ. Điều này sẽ đặt một nền tảng vững chắc cho phát triển nông nghiệp bền vững cuối thể kỉ XX và cả đầu thế kỉ XXI. 

3. Chú trọng thúc đẩy khoa học và công nghệ ở các doanh nghiệp hương trấn và chỉ đạo cải cách cơ cấu công nghiệp nông thôn để đẩy mạnh phát triển hài hoà các ngành sơ cấp (nông-lâm-ngư nghiệp), thứ cấp (chế biến) và ngành thứ ba (dịch vụ).

Cần thiết lập các ngành công nghiệp mới, chuyển đổi lao động dư thừa ở nông thôn và nâng cao thu nhập nông dân bằng cách phổ biến riêng từng công nghệ, phát triển ngành công nghiệp then chốt trong vùng, thành lập các khu công nghệ tập trung và phát triển các ngành công nghiệp khoa học và công nghệ. Công nghiệp hoá nông thôn và xu hướng biến làng quê thành đô thị có thể được thúc đẩy bằng cách chú trọng chiến lược tạo ra các nhãn hàng mới, thành lập các công ty và tập đoàn, cải thiện công nghệ và quản lí của các doanh nghiệp hương trấn, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả của doanh nghiệp.

4. Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học và kĩ thuật giỏi làm nền móng vững chắc cho phát triển khoa học công nghệ.

Các kế hoạch tổng thể về khoa học - kĩ thuật trong nông nghiệp cần được xây dựng và sắp xếp một cách khoa học. Cần thay đổi việc bố trí và định hướng phát triển  khoa học công nghệ trong nông nghiệp sao cho các viện nghiên cứu nông nghiệp được bố trí phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp hơn là theo khu vực hành chính. Các công nghệ và công tác thực địa phù hợp với phát triển kinh tế thị trường nông thôn cần được thiết lập. Ngoài ra cần bồi dưỡng một số lượng lớn cán bộ khoa học và kĩ thuật viên xuất thân từ những công nhân chuyên ngành có trình độ cao cũng như từ những người không chuyên.

Phần II: Các mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ nông nghiệp

1. Các mục tiêu phát triển khoa học công nghệ nông nghiệp năm 2000

A. Trình độ phát triển của khoa học - công nghệ 

(1) Tăng cường phổ biến khoa học công nghệ nông trại để có tỷ lệ đóng góp lớn trong phát triển nông nghiệp hơn 50%. 

(2) Đẩy nhanh cải tổ nền nông nghiệp truyền thống. Cùng với nỗ lực phát triển công nghệ tiên tiến và công nghiệp hoá nông thôn, cần thành lập một số cơ sở trình diễn cho các công nghệ tiên tiến và công nghiệp hoá sao cho tỷ lệ đóng góp của khoa học - công nghệ ở các khu vực phát triển và các khu thử nghiệm tiên tiến cũng như trong ngành khoa học kĩ thuật đạt hơn 60%.

(3) Cung cấp 200 công nghệ tiên tiến phù hợp thực tiễn. Cần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nông nghiệp và kinh tế nông thôn, giải quyết các vấn đề khó, quan trọng mang tính chiến lược để đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao hiệu quả lao động.

(4) Tăng cường khả năng sáng tạo công nghệ. Các lí thuyết cơ bản cần được cải tiến để trình độ khoa học - kĩ thuật nông nghiệp có thể đạt hoặc xấp xỉ mức tiên tiến trên thế giới. 

Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật chính

(1)Tạo ra 600 giống cây trồng, vật nuôi, gia cầm, cá, cây rừng và cỏ mới (trong đó có 300 giống cấp quốc gia) để tăng sản lượng từ 10-15%. (2) Phát triển các kĩ thuật canh tác đem lại chất lượng và hiệu quả cao cho các cây cao sản quan trọng, xây dựng các mô hình trang trại siêu năng suất. ở khu vực canh tác 1vụ/ năm, năng suất phải đạt 15.000 kg/ha; đối với vùng trồng 2 vụ/ năm là 22.500 kg/ha; và 3 vụ/ năm là 27.000-30.000 kg/ha. (3) Hệ số sử dụng phân bón cần tăng từ 10-15%. (4) Tỷ lệ sử dụng nước tưới cần tăng 10-15%. (5) Giảm tỷ lệ thất thoát một số cây trồng quan trọng như ngũ cốc, bông và tỷ lệ thất thu rừng do sâu bệnh từ 5 – 10%. (6) Giảm tỷ lệ vật nuôi và gia cầm chết từ 8-10%. (7) Tỷ lệ thất thu thuỷ sản do sâu bệnh cần được khống chế trong khoảng 10%. (8) Tăng hệ số chuyển đổi thức ăn trong chăn nuôi thêm 10%. (9) Tăng tỷ lệ đền bù thức ăn  trong chăn nuôi từ 10-20%. (10) Tăng giá trị gia tăng trong chế biến nông sản và sự sử dụng toàn diện thêm 20-30%. (11) Độ che phủ rừng cần được tăng 15,7%, với việc trồng 6,7 triệu ha cây tăng trưởng nhanh. Diện tích các cây lương thực và cây lấy dầu thân gỗ cần tăng 666.700 ha, và tăng tỷ lệ sử dụng gỗ 20%. (12) Liên tục cải tiến các công nghệ sinh học. Cần phát triển các sản phẩm có công nghệ tiên tiến, các giống có năng suất cao, chất lượng cao và khả năng kháng sâu bệnh tốt trong trồng trọt, chăn nuôi và lâm-ngư nghiệp.

B. Xây dựng khoa học công nghệ nông nghiệp

(1) Tăng cường xây dựng hệ thống nghiên cứu cơ bản. Cần cải thiện hoặc mở rộng một số phòng thí nghiệm mở cấp tỉnh và quốc gia.

(2) Tăng cường xây dựng hệ thống nghiên cứu kĩ thuật theo nhu cầu phát triển thị trường. Cần tái điều chỉnh, sát nhập và hoàn thiện 10 trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghiệp hiện đại. 30 trung tâm kĩ thuật cần được nâng cấp thành các trung tâm nghiên cứu khoa học - kĩ thuật nông nghiệp và nghiên cứu chuyên ngành toàn diện, các trung tâm kĩ thuật phát triển toàn diện và là các đầu mối hợp tác quốc tế.

(3) Tăng cường xây dựng các cơ sở thực nghiệm, trình diễn khoa học kĩ thuật nông nghiệp. Cần thành lập 50 cơ sở trình diễn toàn diện.

(4) Tăng cường xây dựng hệ thống thị trường công nghệ nông nghiệp. Một trung tâm dịch vụ và quản lí thị trường quốc gia với các chi nhánh cần được hình thành.

(5) Tăng cường xây dựng hệ thống chuyển giao công nghệ nông nghiệp và hệ thống dự báo sâu bệnh thực vật, cần thành lập hoặc mở rộng 32 trung tâm chuyển giao cấp tỉnh và 2300 chi nhánh của chúng cũng như một số trung tâm dự báo sâu bệnh thực vật. Cần nâng cao trình độ kĩ thuật của công nhân.

(6) Thiết lập mạng lưới thông tin quản lí khoa học công nghệ nông nghiệp. Các hệ thống quản lí khoa học công nghệ nông nghiệp cấp tỉnh và quốc gia và hệ thống chuyển thông tin tự động cần được thiết lập để cải thiện đáng kể khả năng ra quyết định vĩ mô cũng như điều chỉnh vi mô.

C. Đào tạo thêm đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật.

Cần đào tạo và bồi dưỡng một số lượng lớn công nhân, các doanh nghiệp, nhà quản lí cấp cao, cán bộ khoa học, kĩ thuật viên cấp cao, và cán bộ khuyến nông khoa học trẻ hoặc trung niên, có trình độ khoa học kĩ thuật hàng đầu. Hình thành một đội ngũ tập hợp các nhà nghiên cứu chuyên môn, các nhà nghiên cứu khoa học cơ bản cũng như khoa học ứng dụng, doanh nhân và nhà quản lí cao cấp.

D. Tái cơ cấu hệ thống khoa học kĩ thuật nông nghiệp

Trước hết cần xây dựng một hệ thống khoa học kĩ thuật nông nghiệp đặc trưng bởi một đội ngũ cán bộ giỏi, được tổ chức tốt, có hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu của hệ thống kinh tế thị trường xã hộ chủ nghĩa. Cũng cần thiết lập một cơ chế quản lí khoa học công nghệ mở, năng động, cạnh tranh và có trật tự. Trước tiên phải xây dựng một hệ thống bảo đảm mà sẽ hỗ trợ cả về chính sách và ngân quỹ phát triển khoa học kĩ thuật nông nghiệp.

2. Các mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ nông nghiệp  đến năm 2010
A. Các thành tựu của sự phát triển khoa học -  kĩ thuật nông nghiệp 

(1) Tỷ lệ đóng góp của khoa học công nghệ nông nghiệp trong hoạt động nông nghiệp phải đạt trên 60%; trong lâm nghiệp - 50%; và trong chăn nuôi - hơn 70%.

(2) Thị phần của các sản phẩm giá trị cao và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao lần lượt đạt 60% và 80%.

(3) Cung cấp một loạt các giống tốt, có khả năng tăng sản lượng 10% hoặc hơn nữa.

(4) Tăng tỷ lệ sử dụng phân bón và nước tưới thêm 5-10%.

(5) Giảm tỷ lệ thất thoát cây trồng và vật nuôi do sâu bệnh từ 5-10%.

(6) Cải thiện công nghệ phát triển nông nghiệp bền vững, chế biến và sử dụng toàn diện các nông sản, cơ giới hoá sản xuất, và phát triển hài hoà của việc sử dụng tài nguyên hợp lí với bảo vệ môi trường.

(7) Tỷ lệ sử dụng thành tựu khoa học, công nghệ nông nghiệp phải tăng lên hơn 60%. Bước đầu cần hình thành mô hình kết hợp kinh tế khoa học và công nghệ, công nghiệp hoá khoa học và công nghệ, và kết hợp sản xuất với chế biến và marketing.

(8) Trình độ khoa học và công nghệ chung của Trung Quốc cần đạt bằng trình độ của các nước phát triển những năm cuối thập kỉ 1990. Tỷ lệ đóng góp của tiến bộ khoa học, công nghệ trong hiện đại hoá, công nghiệp hoá và đô thị hoá nông thôn phải đạt 70%. Khoa học và công nghệ trong một số lĩnh vực phải đạt hoặc gần bằng trình độ tiên tiến của thế giới.

B. Hệ thống công nghệ và khoa học nông nghiệp. Cần bước đầu hình thành một thực thể gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu kĩ thuật dân dụng, và trình diễn cũng như phổ biến khoa học công nghệ.

C. Các cán bộ khoa học, kĩ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp. Cần hình thành một đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ có trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

D. Cơ cấu lại hệ thống khoa học và công nghệ nông nghiệp. Cần hoàn thiện hơn nữa hệ thống khoa học và công nghệ nông nghiệp mang đặc thù của Trung Quốc, theo định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Phần III: Chính sách và các Nguyên tắc Phát triển Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp

Theo nguyên tắc chung của sự phát triển khoa học và công nghệ nông nghiệp: “phục vụ phát triển kinh tế ; dựa vào khoa học công nghệ và tiến bộ đạt được”, các chính sách khoa học công nghệ nông thôn được vạch ra như sau:

Chiến lược “phát triển nông nghiệp dựa vào khoa học và kĩ thuật” cần được thực hiện triệt để. Cách mạng của ngành công nghiệp nông nghiệp cần được thúc đẩy chỉ bằng cách mạng khoa học và công nghệ nông nghiệp.

Trong công tác khoa học và công nghệ nông thôn, các nguyên tắc sau cần được chú trọng:

1. Kết hợp các công nghệ có thể tạo ra nguồn thu nhập với những công nghệ có thể cắt giảm chi phí. Với nhu cầu ngày càng tăng của khu vực nông thôn, việc nghiên cứu và phát triển công nghệ có thể tạo ra các nguồn thu nhập cần được chú trọng trong phát triển nông nghiệp và khoa học công nghệ nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu đang ngày càng tăng. Đồng thời, các nguồn lực nông nghiệp có hạn của Trung Quốc yêu cầu chúng ta tăng cường nghiên cứu khoa học, công nghệ nông nghiệp có thể cắt giảm chi phí.

2. Phối hợp các công nghệ tăng sản xuất với các công nghệ tăng cường thu hoạch. Cần chú trọng đến lĩnh vực này để xúc tiến phát triển nông nghiệp theo hướng sản lượng cao, chất lượng cao, năng suất cao và tỷ lệ thất thu thấp. Cần thúc đẩy công nghiệp hoá ngành nông nghiệp bằng kiến thức, và cải thiện chất lượng của nông dân để đạt được mục tiêu làm giàu.

3. Nối các công nghệ ngắn hạn với công nghệ dài hạn. Mối quan hệ giữa nghiên cứu, sử dụng, phát triển và phổ biến cần được quản lí một cách đúng đắn. Việc chuyển kết quả nghiên cứu vào sản xuất cần được quan tâm đặc biệt để tăng tỷ lệ sử dụng công nghệ cao trong thời gian ngắn. Đồng thời, cần tăng cường phát triển các công nghệ cơ bản và công nghệ tiên tiến để hỗ trợ sự phát triển nông nghiệp bền vững. Bằng cách này, công nghệ nông nghiệp truyền thống sẽ được cải tiến và công nghệ nông nghiệp hiện đại sẽ được thiết lập.

4. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa sức người và đạt được các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ. Do khoa học và công nghệ là vô cùng cần thiết đối với nông nghiệp và đầu tư vào khoa học và công nghệ còn hạn chế, những mâu thuẫn đã nảy sinh giữa bồi dưỡng nhân tài và tạo ra các thành tựu khoa học. Cần lựa chọn những lĩnh vực nghiên cứu phù hợp trong khoa học công nghệ nông nghiệp, tăng cường đầu vào vốn và lao động, giải quyết một số vấn đề kĩ thuật cơ bản để đạt được những thành tựu lớn. Theo nguyên tắc lựa chọn cái ưu việt trong thi đua, một số lĩnh vực nghiên cứu cũng như những nhà khoa học xuất sắc có lợi thế tương đối sẽ được lựa chọn. Do nhu cầu của công tác khoa học, cần duy trì và bồi dưỡng khá nhiều nhà khoa học, kĩ thuật viên để tăng cường phát triển nông nghiệp cũng như công tác khoa học, công nghệ nông thôn.

5. Kết hợp cải cách với phát triển. Phát triển là mục tiêu và cải cách là động lực. Phát triển và cải cách khoa học, công nghệ cần được sắp xếp theo nhu cầu của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và theo quy luật phát triển khoa học và công nghệ nông nghiệp. Trong quá trình cải cách khoa học và công nghệ nông nghiệp, các đặc điểm lợi ích công cộng, định kì và khu vực cần được xem xét đầy đủ để thực hiện chính sách “phân loại các viện, định hướng cán bộ, ủng hộ người ưu việt và tiến hành đầu tư dần dần”.

6. Kết hợp giữa tự dựa vào sức mình với hợp tác quốc tế. Các vấn đề về công nghệ nảy sinh trong sản xuất nông nghiệp cần được giải quyết bằng cách kết hợp nghiên cứu, phổ biến, nhập khẩu và phân loại. Trong thời gian thực hiện Kế hoạch 5-năm lần thứ 9, việc nhập khẩu 1000 công nghệ cần được tiến hành tốt, trong khi đó, cần phải đầu tư một số tiền vào nghiên cứu và phát triển để có thể thực hiện việc xếp loại và sáng tạo. Cần phải tránh xu hướng nhập khẩu không xếp loại và ồ ạt.

7. Kết hợp những người lãnh đạo, chuyên gia và nông dân. Cần phải huy động toàn bộ xã hội vào phát triển nông nghiệp bằng biện pháp khoa học và giáo dục. Với nguyên tắc “kết hợp giữa quản lí, sản xuất, đào tạo và nghiên cứu”, các tổ chức khác nhau, bao gồm Chính phủ, các cơ quan hành chính các cấp, các nhà khoa học, kĩ thuật viên và quần chúng nông dân, cần được phát huy trong nỗ lực chung để phát triển sản xuất nông nghiệp.

Sự lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên và các công nghệ chủ chốt cần làm theo các nguyên tắc sau:

(1) Kết hợp tính đặc biệt và sự tiên tiến. Tính đặc biệt có nghĩa là lựa chọn các lĩnh vực nghiên cứu để giải quyết các vấn đề hiện nay hay các vấn đề có thể nảy sinh trong tương lai, đó là: “các chủ đề nghiên cứu xuất phát từ sản xuất”. Tất cả các công nghệ cần thiết trong sản xuất không thể nhập khẩu mà có thể được giải quyết bằng nỗ lực của chính mình, cần được coi là những công nghệ quan trọng nhất cần phát triển.

Sự tiên tiến là tiêu chuẩn đầu tiên cần xem xét đối với những công nghệ này, những công nghệ đã đạt được hoặc gần tới các cấp tiên tiến quốc gia và quốc tế. Những công nghệ này cần được đưa vào các dự án chủ chốt. Đối với các công nghệ chúng ta cần mà không có khả năng đuổi kịp sự phát triển công nghệ đó hiện nay, chúng ta cần theo dõi sát sao sự phát triển công nghệ theo hướng gọi là “tiếp cận chủ đề phát triển trên cơ sở ưu tiên”.

(2) Kết hợp hiện tại với tương lai. Hiện tại là những công nghệ chúng ta cần trong sản xuất nông nghiệp hiện nay và kinh tế nông thôn hiện nay. Tương lai là những khó khăn có thể nảy sinh trong tương lai về nhu cầu đối với công nghệ tiên tiến và xu hướng phát triển của khoa học và công nghệ nông nghiệp. Cần lựa chọn những công nghệ tiên tiến cốt yếu để có thể mở đường cho sự khai thông công nghệ.

(3) Kết hợp tổng hợp và sáng tạo. Tổng hợp là lắp ráp, kết nối hay hình thành những bộ công nghệ thực tiễn tiên tiến để hình thành một hệ thống công nghệ chuẩn, mẫu mực. Sáng tạo là những sức mạnh to lớn được phát huy qua sự đột phá của công nghệ khoa học cá nhân.

(4) Kết hợp tính phổ thông và tính cụ thể. Những dự án đề xuất trong những lĩnh vực được ưu đãi, bao gồm nhiều ngành khoa học, kĩ thuật khác nhau cần mang tính phổ thông. Cũng cần có tổ chức chuyên gia để lựa chọn những dự án chủ yếu trên cơ sở thu thập rộng rãi các chủ đề nghiên cứu.

Chương III: Các lĩnh vực ưu tiên

Các lĩnh vực ưu tiên được xác định theo yêu cầu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 9 và yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn và nông nghiệp đến năm 2010; nguyên tắc lựa chọn là chọn những công nghệ tiên tiến, quan trọng, phổ thông trong ứng dụng từ những công nghệ chủ yếu, quan trọng đối với sự phát triển vạch ra cho nhiều vùng và nhiều thứ tự khác nhau. Các lĩnh vực ưu tiên được chia thành nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu cơ bản và nhập khẩu công nghệ. Những yêu cầu cơ bản đối với các lĩnh vực ưu tiên là:

1. Công nghệ và các hệ thống công nghệ vô cùng cần thiết trong sản xuất hiện nay;

2. Các công nghệ chính và hệ thống công nghệ cần thiết cho phát triển nông nghiệp trong tương lai;

3. Các công nghệ và hệ thống công nghệ gần với trình độ tiên tiến trong nước và nước ngoài;

4. Những lĩnh vực khoa học và công nghệ chủ yếu cần phải theo dõi;

5. Những công tác khoa học cơ bản và dài hạn như sách, thông tin và thu thập, bảo vệ, xác định và hình thành germplasm;

6. Những công nghệ và các lĩnh vực có liên quan có thể có sự khai thông trong tương lai gần; và 

7. Các chủ đề khoa học, kĩ thuật mà nếu có sự khai thông sẽ có triển vọng ứng dụng rất to lớn.

Phần I: Nghiên cứu phát triển

Trong giai đoạn 1996 – 2010, cần tập trung nỗ lực chuyển đổi và công nghiệp hoá các thành tựu nghiên cứu sau:

1. Công nghệ và các hệ thống công nghệ mang lại năng suất cao, chất lượng siêu việt, tỷ lệ tiêu thụ thấp và tính hiệu quả cao cho những cây trồng chủ yếu trên diện rộng.

Những nỗ lực chủ yếu cần được tập trung để phát triển và ứng dụng công nghệ và các hệ thống công nghệ mang lại năng suất cao, chất lượng siêu việt, tỷ lệ tiêu thụ thấp và tính hiệu quả cao cho những cây trồng chủ yếu trên diện rộng để các vùng khác nhau sẽ có một hệ thống kĩ thuật tiêu chuẩn với những mẫu và quy chuẩn quy định, bao gồm toàn bộ các lĩnh vực công tác nông nghiệp từ gây giống tốt đến bón phân cho đất, làm đồng và canh tác, tưới nước để chăm sóc cây và thu hoạch mùa màng.

Cần đặt ưu tiên cho:

Thiết lập các hệ thống công nghệ khác nhau để khắc phục các nhân tố cản trở trong các khu vực có năng suất cao, trung bình và thấp; công nghệ và hệ thống công nghệ xuất phát từ các hệ thống canh tác khác nhau như một vụ/ năm, 2 vụ/ năm và 3 vụ/ năm; kết hợp các công nghệ hiện tại thành một hệ thống công nghệ mang lại năng suất, chất lượng và hiệu quả cao cho các cây trồng chính; xây dựng một hệ thống công nghệ toàn diện mang lại năng suất và hiệu quả cao cho cả lúa và lúa mì và các cây trồng khác ở miền Nam Trung Quốc; xây dựng một hệ thống công nghệ toàn diện mang lại năng suất và hiệu quả cao cho các vùng trồng 2 vụ lúa mì-ngô và ngô-đậu tương; xây dựng một hệ thống công nghệ toàn diện mang lại năng suất và hiệu quả cao cho bông ở các vùng đồng bằng trung lưu và hạ lưu sông Yangtze, đồng bằng Bắc Trung Hoa và Vùng Thuỷ lợi Xinjiang; và sự phát triển các công nghệ tạo ra các giống mới có năng suất và hiệu quả cao cho cải dầu, đậu tương và vừng ở vùng trung lưu và hạ lưu sông Yangtze, Bắc Trung quốc và Đông Bắc Trung quốc và các hệ thống kĩ thuật canh tác tương ứng.

Các mục tiêu là: thông qua thí nghiệm và trình diễn và nhân rộng, đảm bảo các công nghệ toàn diện sẽ góp phần tăng sản lượng từ 10-20% và thiết lập các cơ sở và vùng tương ứng cho trình diễn các hệ thống kĩ thuật và nâng tỷ lệ sử dụng phân bó và nước tưới thêm 5-10%.

2. Các công nghệ và hệ thống công nghệ trong chăn nuôi tập trung và hiện đại trên quy mô lớn.

Cũng cần tập trung nỗ lực vào tiến bộ kĩ thuật trong các ngành có liên quan như sản xuất thức ăn chăn nuôi, cải tiến giống gia cầm và gia súc, chăn nuôi, phòng chống bệnh dịch, giết mổ, chế biến và bảo quản bằng cách áp dụng những thành tựu nghiên cứu mới và hiện đại để tăng hiệu quả và năng suất lao động của chăn nuôi quy mô lớn. Các nỗ lực cần được tập trung vào xây dựng các trang trại gia cầm hoặc chăn nuôi động vật có quy mô khác nhau, ở những vùng sinh thái khác nhau trên cơ sở lựa chọn để nhân rộng công nghệ chăn nuôi tập trung quy mô lớn nhằm cung cấp hỗ trợ kĩ thuật cho cố gắng thực hiện mục tiêu tăng sản lượng thịt năm 2000 và 2010.

Cần ưu tiên hỗ trợ cho:

Đẩy mạnh việc nhân rộng lưu trữ các giống động vật và chim tốt trong nước và các hệ thống kĩ thuật cho sản xuất tối ưu; phát triển công nghệ chuẩn hoá chuồng trại gia cầm và gia súc và các công nghệ tương ứng; phát triển các tiến bộ kĩ thuật cho chăn nuôi tập trung quy mô lớn đối với gia cầm và gia súc; phát triển công nghệ giám sát các thiết bị và môi trường chăn nuôi và kiểm soát toàn diện các chất thải chăn nuôi; trình diễn các công nghệ chăn nuôi mang lại hiệu quả cao trên quy mô lớn. 

Mục tiêu đặt ra là tăng tỷ lệ lợn nạc, tỷ lệ giết mổ và tỷ lệ chuyển đổi chuyển đổi thức ăn  cho lợn ở những khu vực sản xuất chủ yếu theo thứ tự lên 8%, 40%, và 20% cao hơn so với 1995, đưa trọng lượng sống của gà nuôi chuồng (table chicken) 90 ngày tuổi lên 2,0 kg với tỉ lệ tiêu thụ thức ăn đạt 1: 3,0, trọng lượng sống của gà table chicken lớn nhanh loại 49 ngày tuổi là 2,2kg với tỉ lệ tiêu thụ thức ăn đạt 1:2,0; tăng hiệu quả chăn nuôi gà đẻ trong những khu vực trình diễn và các khu xung quanh lên bằng trình độ của của các nước phát triển trong cùng giai đoạn; tăng hiệu quả nuôi lợn lên trình độ của các nước phát triển ở giữa thập kỉ 1990. Tất cả những điều này sẽ đưa ngành chăn nuôi Trung Quốc phát triển theo chu kì tốt, với số lượng tăng ổn định, cải thiện chất lượng, tăng hiệu quả sản xuất và kết quả kinh tế.

3. Phát triển nguồn lực và các công nghệ, hệ thống công nghệ chế biến nông sản

Theo yêu cầu phát triển nguồn đất toàn diện đối với khoa học và công nghệ nông nghiệp, cần tập trung nỗ lực chính vào phát huy những công nghệ nhằm phát triển toàn diện 67 triệu ha đồi cỏ và đất dốc, 3,45 triệu ha bãi bồi ven sông và ven biển, 13 triệu ha mặt nước nội địa, 67 triệu ha sa mạc và đất xấu, 34 triệu ha đất hoang phù hợp cho canh tác nông nghiệp, 247 triệu ha đồng cỏ và 67 triệu ha đất cho năng suất thấp và trung bình. Cần tập trung nỗ lực để kết hợp những công nghệ đang được nhân rộng hiện nay với thúc đẩy sự phát triển toàn diện, sử dụng và bảo vệ nguồn đất.

Theo hướng phát triển ngũ cốc, bông và các cơ sở sản xuất dầu ăn chất lượng cao, các cơ sở sản xuất lương thực không ô nhiễm, nền nông nghiệp có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, và các doanh nghiệp hương trấn, cần tập trung nỗ lực lớn vào phát triển và ứng dụng hàng loạt các công nghệ chế biến, bảo quản tươi sống và lưu kho, các thiết bị và vật liệu mới có thể tiết kiệm đầu tư, năng lượng, có hiệu quả và khả năng ứng dụng cao, cùng với sự kết hợp các dự án quy mô lớn, nhỏ và vừa. Cũng cần xây dựng các cơ sở nghiên cứu và phát triển các công nghệ tạo giá trị gia tăng trong lưu kho, bảo quản tươi sống, chế biến và sử dụng toà diện và công nghiệp hoá các hoạt động công nghệ này.

Cần ưu tiên hỗ trợ cho:

Công nghệ lưu kho, hệ thống kĩ thuật tổng hợp trong chế biến và phân phối và trình diễn ở những vùng sản xuất các nông sản như ngũ cốc, cây có dầu, rau, dưa, hoa quả và thuỷ sản; phát triển và trình diễn các chất liệu đóng gói và công nghệ làm sạch và đóng gói rau; các công nghệ tổng hợp lưu trữ thóc gạo không bị sâu bọ, mốc hoặc chuột phá hoại ở các nông hộ trong các vùng sản xuất lúa chính; và trình diễn và ứng dụng các công nghệ chế biến cho gạo chất lượng tốt và các lương thực giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khoẻ.

Đến năm 2000, lượng nông sản lưu trữ và chế biến ở các vùng sản xuất chính sẽ đạt 40-50% tổng sản lượng, tỷ lệ tăng trưởng đạt khoảng 35%; đầu tư vào lưu kho sẽ thấp hơn 40-50% so với đầu tư tiêu chuẩn thương mại ở thành thị và sẽ tiết kiệm 30% điện; tỷ lệ hao hụt trong lưu kho sẽ giảm xuống thấp hơn 5%, tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch đối với hoa quả và rau sẽ giảm xuống dưới 15%, và chất lượng tiêu chuẩn cũng như tỷ lệ tiêu chuẩn vệ sinh của 75% sản phẩm bảo quản tươi và 90% sản phẩm chế biến sẽ đạt hơn 80%.

4. Các công nghệ và hệ thống công nghệ phát triển nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường.

Cần tập trung thực hiện chiến lược phát triển bền vững để thúc đẩy sự phát triển hài hoà giữa kinh tế và bảo vệ môi trường, và để phát triển rộng rãi các công nghệ bảo vệ môi trường sinh thái nông nghiệp, tăng tỷ lệ sử dụng toàn diện các nguồn lực, tỷ lệ sản lượng và tính hiệu quả của quy mô sản xuất và tăng hiệu suất sản xuất nông nghiệp toàn diện.

Cần ưu tiên hỗ trợ:

Những công nghệ cho ngành nông nghiệp sử dụng đất hiệu quả, liên vụ và các biện pháp khác để tăng chỉ tiêu đa canh, các công nghệ sử dụng nước hiệu quả trong nông nghiệp và công nghệ bảo quản giống, phân bón và năng lượng; phát triển và ứng dụng các biện pháp và hệ thống công nghệ tối ưu đối với cơ cấu nông nghiệp, hệ thống kĩ thuật trong phát triển thảm thực vật bảo vệ đất nông nghiệp; phát triển và ứng dụng các công nghệ phòng chống và giảm ô nhiễm môi trường do hoá chất nông nghiệp (phân bón và thuốc trừ sâu hoá học) và các công nghệ sản xuất nông nghiệp không gây ô nhiễm; thiết lập các tiêu chuẩn và hệ thống công nghệ sản xuất nông nghiệp không gây ô nhiễm, xây dựng các dự án trình diễn các kĩ thuật hỗ trợ kiểm soát ô nhiễm của các xí nghiệp hương trấn; phát triển và ứng dụng công nghệ xử lí phân thải của các trang trại chăn nuôi lớn; phát triển và ứng dụng các công nghệ phục hồi các đồng cỏ bị thoái hoá và xói mòn toàn bộ và các công nghệ chống thất thoát nước.

Các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 9 và đến năm 2010 là xây dựng một số dự án thí điểm kiểm soát ô nhiễm môi trường toàn diện và các cơ sở thí điểm các dự án sinh thái trong sản xuất sạch và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhập khẩu và phát triển một số phương tiện và thiết bị bảo vệ môi trường và cho các dự án sản xuất sạch, và xây dựng một hệ thống công nghệ bảo vệ môi trường và phát triển nguồn lực nông nghiệp phù hợp nhất với điều kiện của Trung quốc.

5. Công nghệ kiểm soát, dự báo các loại cỏ dại và sâu bệnh chính.

Trong tình trạng các loại cỏ dại, sâu bệnh hiện nay trong nông nghiệp và xu hướng gây hại, cần thiết phải phát triển và ứng dụng các công nghệ dự báo, giảm và kiểm soát tai hoạ, sử dụng các hoá chất nông nghiệp an toàn và hiệu quả và giám sát khả năng thích ứng và kháng thuốc của sâu bệnh để đưa ra một hệ thống các công nghệ hỗ trợ hiệu quả cao, an toàn và tiết kiệm.

Cần ưu tiên hỗ trợ cho:

Các công nghệ dự báo dài hạn và trung hạn đối với các chu kì phát triển của một số loài cỏ hại, sâu bệnh đối với các cây trồng chính như ngũ cốc, bông và cây lấy dầu; công nghệ giảm tác hại, kiểm soát cỏ dại, sâu bệnh tổng hợp; mở rộng phạm vi ứng dụng các công nghệ kiểm soát toàn diện và công nghệ dự báo và ngăn ngừa các cỏ dại và sâu bệnh chính để đưa ra cảnh báo kịp thời và chính xác và áp dụng và phát huy các biện pháp hiệu quả tương ứng khi xảy ra tai hoạ; tăng tỷ lệ sử dụng hoá chất nông nghiệp từ 20% trong những năm 1990 lên 30-35%, giảm lượng hoá chất nông nghiệp sử dụng và giảm ô nhiễm đối với môi trường và sản phẩm do dư lượng thuốc trừ sâu, kiểm soát hiệu quả và ngăn ngừa hoặc làm chậm sự xuất hiện và lan rộng khả năng kháng thuốc trừ sâu của sâu bệnh; phát triển một số loại thuốc trừ sâu sinh học và đưa một phần các giống hoặc loại vào ứng dụng và sản xuất đồng loạt.

Mục tiêu đến năm 2000 là tăng tính chính xác của dự báo 10 đến 15 loại cỏ dại, sâu bệnh chính lên hơn 80%, dần dần hoàn thiện công nghệ kiểm soát sâu bệnh tổng hợp đối với ngũ cốc, bông và cây lấy dầu phù hợp với các vùng sinh thái và trình độ sản xuất nông nghiệp khác nhau, giảm thất thu do sâu bệnh và cỏ dại xuống còn 5-8%, hoàn thành thí nghiệm đối với 10 loại thuốc trừ sâu sinh học và tiến hành chuyển giao công nghệ và đăng kí sản phẩm.

6. Công nghệ nông nghiệp và máy móc, thiết bị nông nghiệp thực tiễn, tiên tiến.

Cần ưu tiên phát triển và ứng dụng các loại máy gieo hạt, máy gặt, máy làm đồng, thiết bị tưới tiêu và phương tiện vận tải thật sự phù hợp với việc tăng hiệu quả. Cần chú trọng phát triển công nghệ thiết bị nông nghiệp, ưu tiên hỗ trợ các vật liệu nhà kính, điều hoà và kiểm soát nhân tạo đối với môi trường và khí hậu, và kiểm soát mức tưới tiêu và phân bón. Cần hỗ trợ ứng dụng và triển khai nhân rộng các công nghệ và sản phẩm bao gồm hoá chất nông nghiệp mới, phân bón hoá học mới, film nhựa sử dụng trong nông nghiệp và các tác nhân điều hoà sự tăng trưởng.

7. Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng công nghệ nông nghiệp mới, trình độ cao.

Cần tăng cường xây dựng các cơ sở thí nghiệm bậc trung, tăng chất lượng của các doanh nghiệp, nhân rộng công nghệ sinh học ứng dụng, công nghệ thông tin, công nghệ dự báo từ xa (viễn thám), công nghệ hạt nhân và các công nghệ cao và mới khác. Cần tập trung phát triển các sản phẩm mới dựa trên các công nghệ cao và mới và tạo ra các doanh nghiệp và tập đoàn doanh nghiệp nông nghiệp hiện đại, đẩy nhanh sự điều chỉnh cơ cấu công nghiệp nông nghiệp.

Phần II: Nghiên cứu ứng dụng

Trong giai đoạn 1996-2010, cần tập trung vào các nghiên cứu ứng dụng sau:

1. Các công nghệ, hệ thống kĩ thuật chính mang lại năng suất, chất lượng và hiệu quả cao cho các cây trồng nông nghiệp.

Cần nỗ lực phát triển canh tác cây trồng mẫu có đặc diểm siêu năng suất, hiệu quả cao và nghiên cứu các công nghệ nông nghiệp không gây ô nhiễm.

Cần ưu tiên hỗ trợ các lĩnh vực sau:

(1) Nghiên cứu xây dựng các khu thí nghiệm và khu mẫu hiện đại, những khu này sẽ đưa ra các lí thuyết, công nghệ, mẫu, và thí nghiệm với mục tiêu tăng chỉ tiêu sản lượng của đất, nước và các nguồn lực khác, giảm chi phí, bảo vệ các nguồn lực và môi trường và thu nhập nông dân ở 6 vùng sinh thái chính nhằm thực hiện tăng sản xuất, thu nhập và thúc đẩy phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn bền vững. Tiến hành điều chỉnh cơ cấu vùng nông nghiệp và ứng dụng các công nghệ chính để mang lại mùa màng tốt hơn cho các cây trồng chủ yếu, trên diện rộng để tăng tỷ lệ sử dụng nước tưới và phân bón và các tài nguyên có thể tái tạo; thực hiện các công nghệ hỗ trợ tổng hợp để xây dựng làng và thị trấn hiện đại, phát huy các công nghệ chế biến, vận chuyển và lưu trữ nông sản hiệu quả và chất lượng cao. Đưa ra các công nghệ hay hệ thống kĩ thuật khác nhau cho các vùng khác nhau; xây dựng 5-10 kiểu mẫu nông nghiệp hiện đại ở các vùng, lấy đơn vị là tỉnh (county), 30-50 mô hình nông nghiệp hiện đại dựa vào tiến bộ kĩ thuật. Những mô hình này sẽ được sử dụng để thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn tổng hợp, bền vững.

(2) Các công nghệ canh tác, nhân rộng, chế biến và tiếp thị các giống cây trồng tốt, cần thiết để đưa tập quán canh tác của đất nước lên một trình độ mới. Do đó, cần đặt nhiệm vụ đầu tiên là lựa chọn các giống mới mang lại năng suất, chất lượng cao và có khả năng chống chịu điều kiện khắc nghiệt, đặc biệt là những giống có thể tăng sản lượng thêm hơn 15%. Cần chú trọng công tác gây giống những cây trồng chính như siêu lúa, siêu ngô, lúa mì lai, đậu tương cao sản, cải đầu có hàm lượng erucic thấp và lượng thioguanosine cao và bông ghép gen. Cần có những đột phá trong gây giống ngũ cốc, bông và cây lấy dầu cho chất lượng cao hơn và khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt và thực hiện gây giống đa mục đích. Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyên môn hoá trong nhân giống, cơ giới hoá chế biến và tiêu chuẩn hoá chất lượng, thực hiện phân vùng phân phối và hoạt động marketing được công nghiệp hoá. Những ưu tiên phải được dành cho công tác nghiên cứu gây giống lúa, lúa mì, ngô, đậu tương, bông và cây có dầu mới mang lại năng suất, chất lượng và khả năng kháng chịu khắc nghiệt và sâu bệnh cao cho các mục đích sử dụng khác nhau; lựa chọn các giống rau mới như cà chua, bắp cải, dưa chuột, ớt ngọt và thí nghiệm, trình diễn để xác định phạm vi áp dụng; nghiên cứu công nghệ gây giống cơ bản; thiết lập và cải tiến một trung tâm nhân giống quốc gia, các trung tâm chi nhánh và trạm nhân giống cho các cây nông nghiệp và tiến hành nghiên cứu trên cơ sở và phương pháp tạo ra giống mới tăng sản lượng lên 10-20% đối với các cây trồng chính, và có thể kháng ít nhất 2 loại bệnh và sâu bệnh chủ yếu, đạt tiêu chuẩn chất lượng hạng nhất hoặc hạng 2; thành lập các cơ sở lưu trữ giống tốt, nghiên cứu và phát triển công nghệ gây giống và sản xuất giống mới để tăng sản xuất giống và sản xuất giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng chất lượng cao và các giống loài cải tiến; xây dựng công nghiệp giống kết hợp sản xuất, lưu trữ, vận chuyển và marketing và một hệ thống giám sát chất lượng giống; xây dựng các cơ sở chuẩn bị các giống lai và nhân giống chéo và phát triển các công nghệ chuẩn bị giống để tăng sản lượng và chất lượng của các giống lai.

Mục tiêu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 9 là tạo ra 300 giống mới tăng sản lượng thêm 8-10%, xây dựng một số trung tâm gây giống, trung tâm chi nhánh, các cơ sở thí nghiệm khu vực và cơ sở giống tiền cơ bản, các tập đoàn doanh nghiệp giống và các trung tâm giám sát chất lượng giống, đẩy nhanh tiến độ phát triển các ngành công nghiệp công nghệ tạo ra giống tốt mới được quốc tế hoá, và hoàn thành việc xây dựng công nghiệp giống hiện đại cho 5 loại cây trồng chủ yếu là lúa, lúa mì, ngô, bông và đậu tương đến năm 2010.

(3) Công nghệ canh tác mẫu đem lại hiệu quả cao, và sản lượng siêu cao. Cần nỗ lực sắp xếp các cán bộ khoa học và kĩ thuật viên nhiều trình độ, nhiều ngành, và theo nhiều thứ tự vào nghiên cứu các công nghệ chính có tầm quan trọng toàn cầu đối với sản xuất lúa, lúa mì, ngô, bông, đậu tương và các cây trồng khác quan trọng đối với phát triển quốc gia và đời sống của nhân dân trên cơ sở sự tổng hợp cao, cải tiến và hoàn thiện các công nghệ hiện nay.

Cần tập trung ưu tiên:

Các công nghệ và hệ thống kĩ thuật đối với nông nghiệp cơ bản và xen canh làm tăng chỉ tiêu đa canh ở các vùng trồng 1 vụ, 2 vụ và 3 vụ; xây dựng các cánh đồng kiểu mẫu có năng suất siêu cao - những cánh đồng này sẽ cho năng suất đơn vị là 15.000 kg/ha đối với vùng một vụ, 22500 kg/ha cho vùng trồng 2 vụ và 27000-30000 kg/ha ở vùng trồng 3 vụ để tăng sản lượng trên đối với đất của tất cả các loại cây trồng trong cả nước; những công nghệ đối với canh tác kiểu mẫu của các giống mới (kết hợp) và đối với kiểm soát sâu bệnh; các công nghệ cơ giới hoá thu hoạch và công nghệ chuẩn đoán các thời kì tăng trưởng khác nhau; và các công nghệ trọn gói cho canh tác kiểu mẫu, cho hiệu quả cao và năng suất siêu cao.

Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 9, cần tập trung nỗ lực xây dựng các khu vực thí nghiệm có tổng diện tích 6700 ha, các khu trình diễn có tổng diện tích 66700 ha và các vùng nhân giống lúa, lúa mì, ngô, bông, đậu tương có tổng diện tích 666700 ha, những vùng này sẽ dẫn đầu trong việc thực hiện khu vực hoá các giống tốt, các kĩ thuật canh tác kiểu mẫu có thể áp dụng phổ thông và kết hợp tập quán trồng trọt với công nghiệp giống và chế biến, với sự đóng góp của tiến bộ kĩ thuật vào việc tăng sản xuất nông nghiệp lên hơn 50%.

(4) Các công nghệ và hệ thống công nghệ nông trại công nghiệp và không gây ô nhiễm. Cần chú trọng nghiên cứu và phát triển các công nghệ giảm sử dụng hoá chất nông nghiệp, phân bón hoá học và các hoá chất khác, và các công nghệ sản xuất thực phẩm không ô nhiễm và công nghệ ứng dụng nông trại nhà máy không ô nhiễm nhằm mục tiêu tăng năng suất đất và năng suất lao động và sản lượng, cải thiện chất lượng và hiệu quả.

Cần ưu tiên hỗ trợ cho:

Nghiên cứu và phát triển các thiết bị canh tác nông nghiệp năng suất cao, chi phí thấp; nhập, thu hút và nội địa hóa các thiết bị nông trại công nghiệp nhập khẩu; phát triển các công nghệ điều hoà những yếu tố sản xuất của môi trường như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và không khí; các công nghệ gây giống, nhân giống và nuôi dưỡng các giống cây đặc biệt cho nông trại công nghiệp và không ô nhiễm; nghiên cứu và phát triển các công nghệ giống với xử lí không gây hại, hệ thống đảm bảo chất lượng thực phẩm không ô nhiễm, các công nghệ giống chuyên sâu và xử lí vô hại chất thải, công nghệ cân đối và điều hoà nhiệt độ, ánh sáng, không khí và nhiệt độ của môi trường thiết bị; và các công nghệ tổng hợp tăng sử dụng các thiết bị; thiết lập các công nghệ sản xuất không ô nhiễm có hệ thống đối với các trang trại sản xuất lớn; hình thành các tham số kĩ thuật cho canh tác nhà kính cao và sử dụng năng lượng hiệu quả, với sản lượng cao hơn 2-3 lần so với canh tác ngoài trời, tiết kiệm 10-30%c nước, tiết kiệm năng lượng 20-30% và cắt giảm chi phí từ 20-30%; và đề xuất các tiêu chuẩn và chỉ tiêu thiết kế các thiết bị canh tác thông thường và chuẩn phù họp với các vùng sinh thái khác nhau.

2. Nghiên cứu các công nghệ hiện đại, chuyên sau và áp dụng trên quy mô lớn đối với chăn nuôi. 

Theo yêu cầu của việc cơ cấu lại sản xuất chăn nuôi, kiểm soát chất lượng, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô ngành chăn nuôi và thúc đẩy hiện đại hoá sản xuất và thiết bị. Cần ưu tiên hàng đầu cho các lĩnh vực sau:

(1) Các công nghệ nhân và cải thiện chăn nuôi động vật và gia cầm. Cần nỗ lực thúc đẩy ứng dụng các công nghệ chuyển giao gen, nhân giống vô tính và các công nghệ cao và mới khác để cải hiện ngành chăn nuôi gia cầm và động vật. Cần chú trọng phát triển công nghệ nhân giống tốt cho lợn nạc, gà đẻ, vịt, gà chất lượng tốt, bò sữa, gia súc lấy sữa và thịt, cừu lông mịn và cừu lông bán mịn, xây dựng các trung tâm giống tốt, các cơ sở giống cơ bản, các cơ sở nhân rộng và cơ sở sản xuất và cải thiện công nghệ giám sát giống để thực hiện  phân phối theo khu vực, chuyên môn hoá sản xuất, tiêu chẩn hoá chất lượng và công nghiệp hoá hoạt động marketing. Số lượng lợn giống, gà giống, trâu bò và cừu giống tốt tăng từ 40-90% và hoạt động sản xuất lên đến 15-20%.

(2) Các công thức thức ăn hiệu quả cao và các công nghệ chế biến. Cần chú trọng nghiên cứu các loại thức ăn và chất phụ gia mới, nghiên cứu các công nghệ tìm ra mối liên hệ giữa các chất phụ gia thức ăn va các công thức phù hợp, nghiên cứu chất phụ gia thức ăn thực vật, nghiên cứu chất phụ gia thức ăn vi hữu cơ kĩ thuật gen, nghiên cứu quy luật trao đổi chất của các yếu tố nhỏ của động vật, gia cầm và cá và nghiên cứu các chất phụ gia đặc biệt, nghiên cứu các công nghệ phát triển và sử dụng hiệu quả cao các thức ăn đạm thực vật và nghiên cứu các công nghệ sử dụng hiệu quả cao thức ăn ủ xi-lô.

Kế hoạch 5 năm lần thứ 9 và đến năm 2010 đặt mục tiêu đưa các chủ đề nghiên cứu chính lên đạt trình độ quốc tế giữa thập kỉ 1990, phát triển 20-25 loại chất phụ gia thức ăn mới, tăng tỷ lệ chuyển đổi khẩu phần thức ăn 10-15% và hoạt động chăn nuôi 15-20%.

(3) Các công nghệ kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch và công nghệ quy mô chăn nuôi. Cần tập trung vào các công nghệ hỗ trợ trọn gói trong các vùng chăn nuôi gà, lợn và trâu bò thịt, tập trung nỗ lực vào khai thông để tìm ra mối liên hệ giữa các giai đoạn tăng trưởng khác nhau và nhu cầu dinh dưỡng, nghiên cứu nâng cao tiêu chuẩn giống, công thức thức ăn và công nghệ sản xuất cho các loài gia cầm và gia súc khác nhau, nghiên cứu công nghệ cơ giới hoá các thức ăn chưa qua chế biến, công nghệ kiểm soát tỷ lệ tử vong của gia súc con và các công nghệ kháng bệnh dịch chủ yếu, công nghệ phát triển các loại vắc xin mới.

Các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu sẽ là đạt trình độ trung bình của các nước tiên tiến trên thế giới, với tỷ lệ giết mổ trâu bò thịt đạt 35%, tỷ lệ giết mổ lợn đạt 160%, tỷ lệ tử vong của gà đẻ nuôi chuồng thấp hơn 10%, các chỉ số kĩ thuật chính đối với ngành chăn nuôi ở những tập đoàn doanh nghiệp vượt trình độ trung bình của thế giới và đóng góp của tiến bộ kĩ thuật đạt 65-70%.

(4) Các dự án môi trường của các trang trại chăn nuôi quy mô. Theo yêu cầu của các dự án  môi trường của các trang trại chăn nuôi quy mô đối với công nghệ chủ chốt, cần tập trung nghiên cứu và phát triển việc tiêu chuẩn hoá các công nghệ hỗ trợ cho việc thiết kế cấu trúc chuồng trại gia cầm và động vật, công nghệ sản xuất đối với hoạt động chuyên sâu và các công nghệ sản xuất hỗ trợ môi trường, giám sát môi trường chăn nuôi động vật bằng thiết bị và quản lí chất thải toàn diện. Kế hoạch 5 năm lần thứ 9 sẽ xem xét các mô hình tốt nhất, các tiêu chuẩn kĩ thuật,công nghệ thiết kế đối với các dự án môi trường của các trang trại chăn nuôi quy mô lớn và tăng năng suất lên ít nhất 20%.

3. Nghiên cứu công nghệ và hệ thống kĩ thuật canh tác lâm nghiệp chuyên sâu, sử dụng hiệu quả cao nguồn lâm nghiệp và cải thiện môi trường sinh thái.

Mục tiêu là xây dựng một nền lâm nghiệp hiện đại. Cần chú trọng thâm canh lâm nghiệp, đẩy mạnh phủ xanh và kiểm soát chặt phá cây rừng, sử dụng hiệu quả và bảo vệ đất và cải thiện môi trường. Cần phát huy sự cố gắng nỗ lực tối đa của các cấp để giải quyết các vấn đề kĩ thuật chính liên quan đến lâm nghiệp và môi trường, thâm canh lâm nghiệp, ứng dụng các kĩ thuật cao và mới và công nghiệp hoá các hoạt động lâm nghiệp để đưa ra sự hỗ trợ mạnh mẽ về kĩ thuật cho phát triển lâm nghiệp bền vững.

Cần ưu tiên hỗ trợ các lĩnh vực sau:

(1) Nghiên cứu và phát triển các dự án lâm sinh thái. Để xây dựng và phân bố rừng vành đai, cần ưu tiên nghiên cứu và phát triển những công nghệ cơ khí lâm nghiệp và những công nghệ hỗ trợ chủ yếu và hỗ trợ kĩ thuật để trồng rừng ở những vùng đất kiềm, vùng đất có chất thải công nghiệp, những thung lũng khô, những vùng đất khô cằn và bán khô cằn, vùng đất đồi sỏi đá và vùng núi đá bạc mầu. Cần tập trung vào công nghệ và đánh giá hiệu quả của những khu rừng phòng hộ ở các thung lũng sông chính, những công nghệ hoạt động và quản lí tổng hợp ở các khu vực nông nghiệp lâm nghiệp khác nhau, những công nghệ biến đổi những vùng đất có ít rừng và rừng kém chất lượng và cung cấp 40 công nghệ hữu dụng cho hệ thống rừng vành đai, 30 khu vực thử nghiệm cơ khí sinh thái lâm nghiệp.

(2) Trồng các loài cây thân gỗ chất lượng sử dụng trong công nghiệp và sử dụng hiệu quả. Cần ưu tiên hỗ trợ phát triển các công nghệ lựa chọn và lựa chọn toàn diện và trồng các loại cây gỗ nhiều đặc tính để có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau, những công nghệ dự báo sớm đặc điểm của rừng, phát triển các công nghệ trồng tối ưu cho các loài cây khác nhau, công nghệ bảo vệ rừng hiệu quả cao, công nghệ sản xuất vật liệu nhân tạo, công nghệ phát triển các vật liệu từ gỗ hoặc tre nứa và các phụ tùng cho phương tiện vận chuyển và tàu thuyền, nghiên cứu các công nghệ chế biến gỗ năng suất cao và tiêu thụ ít năng lượng, công nghệ chế biến gỗ hoá chất sản lượng cao và ít gây ô nhiễm, công nghệ trồng rừng và quản lí rừng.

(3) Nghiên cứu những công nghệ ngăn ngừa và kiểm soát sa mạc hoá, thử nghiệm các công nghệ và nghiên cứu cách kiểm soát, nghiên cứu và thử nghiệm những kiểu sa mạc hoá khác nhau. Trong đó bao gồm những công nghệ kiểm soát các kiểu đất hoang hoá khác nhau, công nghệ bảo vệ hệ thống sinh thái rừng trong khu vực sa mạc, công nghệ khai thác cát hiệu quả trong các sa mạc, công nghệ chống cát cho máy móc thiết bị trong sa mạc, nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất và nước trong khu vực sa mạc hoá, và công nghệ đánh giá hệ thống chỉ số sa mạc hóa.

(4) Nghiên cứu và phát triển những loài động thực vật đã được cải tiến, kỹ thuật trồng, chế biến và sử dụng nguồn tài nguyên rừng để nâng cao trình độ sản xuất sản phẩm lâm nghiệp bằng cách xây dựng các cơ sở sản xuất những lâm phẩm mới có giá trị kinh tế. Trong đó chủ yếu bao gồm những khu vực như rừng cây gỗ, rừng cây họ dầu làm nguyên liệu, hoa quả và hoa khô, những loài cây mới có giá trị kinh tế, có chất lượng cao lại có sức kháng bệnh và thiên tai; nghiên cứu công nghệ tái sinh nhanh trong đó bao gồm nuôi, cắt và cấy mô; công nghệ kinh tế lâm nghiệp sản lượng cao, chuyển đổi các khu rừng có sản lượng thấp và những công nghệ tái sinh và phục hồi rừng; nghiên cứu công nghệ thu hái, lưu kho và bảo quản tươi hoa quả; và công nghệ công nghiệp hoá hoạt động khai thác lâm sản.

(5) Công nghệ quản lý tài nguyên rừng. Công nghệ này bao gồm sử dụng toàn bộ công nghệ 3S (dự báo từ xa, hệ thống thông tin địa lý và công nghệ định vị vệ tinh toàn cầu) để giảm bớt cường độ làm việc của con người và cải thiện chất lượng làm việc; tăng cường điều tra rừng và giám sát các nhân tố và tăng cường khảo sát và giám sát trên diện rộng; đổi mới, cải tiến và tăng cường các công nghệ quản lý tài nguyên rừng hiện tại; tăng cường tính chính xác và phát triển các công nghệ “ngăn ngừa sai sót”; xây dựng các tiêu chuẩn quản lý phân loại tài nguyên rừng; cải tiến phương pháp kế toán tài sản tài nguyên rừng; và trên cơ sở phân loại khoa học, xây dựng hệ thống quản lý tất cả các loại rừng; và công nghệ tính toán giai đoạn trường thành và những thay đổi trong giai đoạn này của tất cả các loại cây.

(6) Các công nghệ bảo vệ đa dạng sinh học rừng. Các công nghệ này bao gồm nghiên cứu phân bổ và sự phát triển đa dạng sinh học rừng trong những điều kiện môi trường tự nhiên khác nhau và trong những điều kiện có sự can thiệp của con người; nghiên cứu sinh vật học và sinh thái học và khả năng thích ứng với môi trường của những loài động vật hiếm và những loài gần tuyệt chủng và những biện pháp đối phó; những công nghệ bảo vệ tại thực địa và những công nghệ tái cấu trúc và tái hồi phục những hệ thống kỹ thuật bị phá huỷ và tái phục hồi hệ thống sinh thái và môi trường.

(7) Những công nghệ liên quan đến sự thay đổi rừng và môi trường toàn cầu. Những công nghệ này bao gồm giám sát khí hậu, thuỷ văn, đất đai, động thực vật trong môi trườn sinh thái rừng và trong những điều kiện và thay đổi của gió và cát, cạn kiệt nguồn nước, xói mòn đất và ô nhiễm không khí; thông qua việc trao đổi thông tin giữa các máy tính, nghiên cứu có hệ thống điều kiện hiện tại và quy luật thay đổi, nghiên cứu vai trò của rừng trong nông nghiệp và vai trò bảo vệ của rừng đối với đất và hiệu quả của du lịch những thắng cảnh trong rừng để có cơ sở xây dựng cơ chế phục hồi hệ sinh thái rừng; xây dựng ít nhất 20 trạm quan sát sinh thái rừng trong các khu rừng quan trọng, sa mạc, đầm lầy, khu vực đất nông nghiệp và những vùng xung quanh để xây dựng một hệ thống mạng lưới giám sát môi trường sinh thái.

(8) Nghiên cứu và phát triển những công nghệ xử lí và sử dụng gỗ. Cần ưu tiên hỗ trợ nghiên cứu tăng tỉ lệ sử dụng hoàn toàn các cây gỗ nhỏ, cây cho ít gỗ và những cây không cho gỗ làm nguyên liệu, nghiên cứu những công nghệ sản xuất vật liệu trang trí nhân tạo để giảm bớt ô nhiễm môi trường, nghiên cứu sử dụng những loại vật liệu nhân tạo đặc biệt, nghiên cứu những công nghệ và thiết bị sản xuất các vật liệu mới, công nghệ sấy khô gỗ hiệu quả, công nghệ chế biến gỗ, công nghệ bảo quản gỗ hiệu quả cao và những công nghệ tiên tiến trong chế biến các sản phẩm từ gỗ (bao gồm đồ gỗ và đồ trang trí) và nghiên cứu những các nhân tố nhân tạo và sử dụng những nguồn lực có thể tái sinh; nghiên cứu và phát triển các vật liệu hỗn hợp bền vững làm tăng giá trị, đa chức năng, bền, kích thước lớn; và nghiên cứu các vật liệu làm từ tre và các cây sợi.

(9) Công nghệ chế biến lâm sản hoá học. Các công nghệ này bao gồm chế biến côlôphan gốm, dầu nhựa thông và phát triển các hoá chất tinh luyện có giá trị gia tăng; sản xuất các vật liệu poliphenon để sử dụng như là nhân tố liên kết, vật liệu bao bọc; chiết xuất và chế biến dầu tự nhiên đã được tinh lọc, nguyên liệu làm thuốc và những đặc sản lâm nghiệp khác; nghiên cứu công nghệ tổng hợp xenlulô và thuỷ phân enzym bằng cách sử dụng Trichoder marddsei Rut-C30 từ chất thải của nông trại và từ chế biến các sản phẩm lâm nghiệp và ngũ cốc; ứng dụng nghiên cứu để phát triển nguồn thức ăn giàu protein bằng cách sử dụng lá cây và vỏ cây; công nghệ chế biến dầu lõi cây và phát triển cũng như sử dụng các sản phẩm đó; và nghiên cứu công nghệ nhiệt phân gỗ mới, những thiết bị mới và những nguồn nguyên liệu gỗ mới.

4.Công nghệ dự báo và kiểm soát những sâu bệnh chủ yếu của cây trồng

Căn cứ vào tốc độ phát triển ngày càng nhanh của các loài sâu hại và dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi trong những năm vừa qua, căn cứ vào cường độ của những vụ thiên tai ngày càng trầm trọng, cần nghiên cứu công nghệ dự báo và kiểm soát toàn bộ những loài sâu hại và dịch bệnh cho cây trồng nông lâm nghiệp, và tăng cường nghiên cứu và phát triển những loại thuốc trừ sâu sinh học, thuốc chữa bệnh cho động vật và cá.

Cần ưu tiên hỗ trợ các lĩnh vực sau:

(1) Công nghệ dự báo và kiểm soát toàn diện các loài sâu hại và dịch bệnh của các cây nông lâm nghiệp chính. Các công nghệ này bao gồm nghiên cứu các chỉ số kỹ thuật cho việc dự đoán và dự báo sâu và bệnh hại và xây dựng hệ thống giám sát và báo động; nghiên cứu công nghệ dự báo trung hạn và dài hạn và các công nghệ dự báo thiên tai có hiệu quả; nghiên cứu đánh giá các loại thuốc trừ sâu và việc sử dụng chúng và nghiên cứu các quy trình ứng dụng trong thực tế. Mục tiêu là tăng kết quả kiểm soát sâu và bệnh hại từ 15-20% và giảm thiệt hại khoảng 20-30%.

(2) Những công nghệ dự báo và kiểm soát toàn diện những căn bệnh chủ yếu của gia súc, gia cầm, cá và tôm. Những ưu tiên hàng đầu được giành cho việc nghiên cứu những qui luật kiểm soát sự lây lan của những bệnh truyền nhiễm cơ bản cho gia súc, gia cầm và những công nghệ kiểm soát và phòng ngừa toàn diện; nghiên cứu dự báo những bệnh do ký sinh trùng cho vật nuôi trong nước, triệu chứng và công nghệ phòng bệnh và kiểm soát bệnh thường gặp ở động vật và ở người. Cũng cần phải tiến hành nghiên cứu công nghệ phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch để ổn định những giống gia súc và gia cầm và những công nghệ kiểm soát sự bùng phát dịch bệnh ở cá và tôm.

Mục tiêu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 9 và đến năm 2010 là xây dựng 1 đến 2 hệ thống mô hình dự báo dịch bệnh ở gia súc và gia cầm với độ chính xác lên tới 80%; xây dựng 20 kỹ thuật và những phương pháp mới để phát hiện những bệnh truyền nhiễm, bằng cách đó kiểm soát một cách cơ bản sự bùng phát và lây lan của những bệnh truyền nhiễm chủ yếu ở gia súc và gia cầm và đặc biệt là các loài có hiệu quả kinh tế nói chung, giảm tỷ lệ chết của gia súc và gia cầm 8 đến 10%, và đưa ra những chỉ số kỹ thuật để kiểm soát bệnh dịch bùng phát ở các loài thuỷ sản chính.

(3) Nghiên cứu và phát triển thuốc trừ sâu sinh học, thuốc chữa bệnh cho gia súc và cá. Trong đó bao gồm cả những loại thuốc trừ sâu mới làm từ vi sinh vật và cây cối để tiêu diệt sâu, mầm bệnh, chuột và cỏ dại; lựa chọn và nhân giống những giống có sức chống chịu cao để nâng cao giá trị sinh học và công nghệ chọn lọc và tạo giống; những công nghệ lên men hiệu quả nhất và những công nghệ kiểm soát trong và sau điều trị; nghiên cứu những tác nhân như tác nhân di động, tác nhân bột ... và việc phát triển những loại thuốc kháng sinh mới dùng trong chăn nuôi và lựa chọn và phát triển giống mới; nghiên cứu những công nghệ chuẩn bị mầm, chuẩn bị enzim và những thuốc sinh học hoạt động khác nữa.

Mục tiêu cho giai đoạn 2000 đến 2010 là thử nghiệm 5 giống đặc biệt có hiệu quả cao, hoàn thiện việc thử nghiệm 10 loại thuốc trừ sâu sinh học, xây dựng 66700 ha thí nghiệm để giảm từ 50 đến 80% lượng hoá chất dùng cho cây trồng nhiễm bệnh và kiểm soát sâu hại, tổng hợp 3 đến 5 loại thuốc hiệu quả cao cho gia súc và 2 đến 3 loại thuốc tẩy uế.

5. Những công nghệ bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường

Trung Quốc là một trong số những nước có nguồn lực nông nghiệp hàng đầu trên thế giới. Những nếu tính theo tỉ lệ bình quân đầu người thì con số này lại rất khiêm tốn. Chính vì lẽ đó, một nội dung cấp thiết cần nghiên cứu là việc giảm áp lực của dân số ngày càng tăng lên các nguồn tài nguyên và môi trường và tìm kiếm những công nghệ sử dụng triệt để và bảo vệ môi trường để bảo tồn đất đai, nguồn nước, phân bón và thức ăn.

Việc hỗ trợ phải được ưu tiên cho những nội dung sau:

(1) Công nghệ nông nghiệp sử dụng đất hiệu quả. Công nghệ này nhằm mục đích nâng cao công suất của đất nhằm đạt được năng suất, chất lượng và hiệu quả cao bằng cách thâm canh tăng vụ và tăng sản phẩm đầu ra. Điểm mấu chốt của những công nghệ này là: (a) Thâm canh tăng vụ, (b) Tăng sản phẩm đầu ra và giá trị đầu ra. Vì thế cần nghiên cứu phương pháp tăng vụ và sản phẩm đầu ra ở những vùng khác nhau, ví như vùng có năng suất cao, trung bình và thấp và vùng thâm canh một vụ, hai vụ, ba vụ. Trong đó chủ yếu bao gồm cả nghiên cứu thể chế luật và cơ chế để tính toán tính cẩn thận năng suất cao và chất lượng cao, nghiên cứu luật pháp và cơ chế sử dụng không gian và thời gian trong thâm canh xuyên vụ và tăng vụ; những công nghệ kiểm soát việc kết hợp nông-lâm nghiệp và trồng chọt - chăn nuôi; những công nghệ toàn diện để phát triển các mô hình tăng vụ ở những vùng khác nhau, nghiên cứu và áp dụng hệ thống quản lý sản xuất để có được sự phân bổ hợp lý những vụ năng suất, chất lượng và hiệu quả cao ở những vùng khác nhau; và phát triển những công nghệ nâng cao hiệu quả trồng trọt và lai tạo giống.

Mục tiêu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 9 và 2010 là đưa ra một loạt công nghệ bảo tồn đất đai, với việc tăng cường hiệu quả khi tăng sản xuất thêm 20%, thu hoạch tăng 20-30% và thâm canh tăng vụ tăng 5-10%.

(2) Công nghệ nông nghiệp sử dụng hợp lý nguồn nước. Cần nâng cao trình độ kỹ thuật trong toàn bộ quá trình khai thác, vận chuyển và sử dụng nguồn nước và cải thiện mức độ sử dụng nguồn nước. Trọng tâm chính là tăng tỉ lệ sử dụng nước của hệ thống thuỷ lợi lên 60 đến 70% bằng cách xây dựng các dự án khai thác, dự án nắn dòng nước, dự án nâng cao hiệu quả thuỷ lợi và các biện pháp bảo tồn nguồn nước trong nông nghiệp bằng cách phát triển hệ thống bảo  vệ. Hiệu quả sử dụng nguồn nước sẽ tăng từ 1kg ngũ cốc lên 1,5 đến 2kg cho 1 m3 nước sử dụng. Những công nghệ quan trọng bao gồm việc phân phối nguồn tài nguyên nước, khai thác và vận chuyển nước hiệu quả cao và đưa ra các kế hoạch và hệ thống kỹ thuật để sử dụng nước một cách khoa học ở những vùng khác nhau; nghiên cứu những công nghệ sử dụng toàn diện nguồn nước kém chất lượng (nước mặn, nước lợ, nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp) ở những vùng thiếu nước; nghiên cứu những công nghệ tăng cường hiệu quả sử dụng nước của các hệ thống thuỷ lợi để tính toán lại lượng nước cần thiết cho mỗi vụ; đưa ra 2-3 công nghệ sử dụng nước hiệu quả và năng suất cao; nghiên cứu hệ thống kỹ thuật để việc quản lý nguồn nước thuỷ lợi khoa học hơn, đầy đủ thông tin và tự động hơn và những quy định và những chỉ số quản lý các dự án thuỷ lợi phải thích hợp nhất với hoàn cảnh Trung Quốc và xây dựng mạng lưới quản lý thông tin thuỷ lợi Trung Quốc.

(3) Công nghệ sử dụng hiệu quả năng lượng và hệ thống kỹ thuật. Nghiên cứu cần tập trung vào tăng mức độ kỹ thuật trong sản xuất, phân phối và bón phân bón và cải thiện tỉ lệ sử dụng phân bón. Cần ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty sản xuất phân hoá học, phân phối hợp lý nguồn phân bón và cải tiến việc đổi mới công nghệ và phương pháp bón phân hoá học và tăng chất lượng cũng như chủng loại phân bón sao để tăng tỉ lệ sử dụng phân hoá học (đạm) từ khoảng 30% đến 50-60%; nghiên cứu các công nghệ cải thiện công thức phân hoá học để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả vụ thu hoạch; nghiên cứu nguồn luật điều chỉnh nhu cầu phân bón của những cây trồng khác nhau về năng suất, chất lượng và hiệu quả cao để có được những mẫu phân bón khác nhau cho những cây trồng khác nhau; nghiên cứu sự tác động giữa việc bón phân và những biện pháp nông nghiệp khác để đưa ra các chế độ dinh dưỡng và hệ thống kỹ thuật phân bón tối ưu để đạt được những vụ mùa năng suất và chất lượng cao nhưng giá thành hạ và những yếu tố bổ sung cho nhau, tính kém hiệu quả của những loại cây trồng khác nhau; nghiên cứu tăng chất mầu cho đất và công nghệ phân bón để có được sản lượng bền vững ngày càng cao và tăng hiệu quả sử dụng của phân bón và những công nghệ và những phương pháp bảo vệ môi trường,

(4) Công nghệ giống và hệ thống kỹ thuật hợp lý hoá nguồn thức ăn. Công nghệ này nhằm cung cấp các biện pháp kỹ thuật - công nghệ để giảm bớt sự thiếu hụt của nguồn thức ăn và bổ sung thông qua việc nghiên cứu đặc điểm của nguồn thức ăn và nguồn bổ sung, các biện pháp phát triển, sử dụng và những công nghệ chủ yếu. Những nội dung chính cần nghiên cứu: hệ thống công nghệ để phát triển nguồn thức ăn ở những vùng khác nhau, tiếp tục cải tiến tiêu chuẩn thức ăn cho các loại gia súc và gia cầm khác nhau, công nghệ nâng cao giá trị dinh dưỡng và nâng cao cũng như sử dụng hiệu quả các nguồn thức ăn từ các chất thải công nghiệp; các biện pháp nâng cao giá trị dinh dưỡng của các cây họ dầu và công nghệ tăng cường hiệu quả sử dụng của nông phẩm chính và phụ dùng làm thức ăn; nghiên cứu và phát triển nguồn thức ăn bổ sung, các công nghệ và những hình thức chế biến mới; giải pháp của một loạt những công nghệ cơ bản trong việc sản xuất thức ăn và sử dụng với hiệu quả cao bằng cách nghiên cứu những công nghệ cho những công thức dinh dưỡng, công nghệ chế biến, trang thiết bị và sử dụng.  Trọng tâm là xây dựng những công thức dinh dưỡng tổng hợp từ các nguồn thức ăn ở các vùng khác nhau, cho các loài gia súc, gia cầm khác nhau và những giống khác nhau; nghiên cứu luật điều chỉnh việc thừa hay thiếu dinh dưỡng trong việc chăn nuôi các loài gia súc và gia cầm tại các thời điểm khác nhau, các khu vực khác nhau, công nghệ tổng hợp các nguồn dinh dưỡng, thức ăn và lấy giống, các công nghệ và các biện pháp quản lý,  kiểm soát chất lượng thức ăn, và những thiết bị xử lí chính và thiết bị đồng bộ cho một nhà máy thức ăn gia súc lớn.

(5) Các công nghệ bảo vệ môi trường nông thôn,  tái sinh và sử dụng các nguồn lực. Điều quan trọng trong vấn đề này là việc nghiên cứu và phát triển các nguồn nước, đất, rừng và đồng cỏ, nguồn thức ăn và việc sử dụng nguồn thuỷ sản tại các vùng biển, nghiên cứu cơ chế và những công nghệ kiểm soát thoái hoá,  sa mạc hoá đất đai, phát triển các nguồn thức ăn mới đặc biệt là các nguồn giàu protein các nguồn chưa chế biến, nghiên cứu qui luật điều chỉnh việc phân phối và thay đổi nguồn thuỷ sản và hải sản và những công nghệ và trang thiết bị bảo quản và lưu kho tươi, những công nghệ vận chuyển, nghiên cứu sự phát triển các công nghệ ứng dụng cho các nguồn năng lượng có thể phục hồi để tăng tỉ lệ sử dụng, giảm ô nhiễm môi trường và đạt được một sự phát triển hài hoà giữa sử dụng nguồn lực và cải thiện bảo vệ môi trường.

Phần III: nghiên cứu cơ bản và công nghệ cao mới

Cần tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản và những công nghệ cao mới sau trong giai đoạn 1996-2010

1. Nghiên cứu cơ bản

Cần thiết phải tăng cường nông nghiệp như nền tảng của nền kinh tế và tiến hành nghiên cứu cơ bản để giải quyết nghiêm chỉnh những lý thuyết cơ bản, các phương pháp khoa học, thu thập dữ liệu và những vấn đề khoa học cơ bản và kỹ thuật mang tầm quan trọng chiến lược. Cần tập trung ưu tiên hỗ trợ nghiên cứu cơ bản cấp thiết nhất trong nghành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn hoặc hứa hẹn những triển vọng. Cần tập trung hỗ trợ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực sát với mức độ phát triển trong nước và trên thế giới và nghiên cứu những cơ chế áp dụng những công nghệ cao mới trong nông nghiệp. Cần cố gắng nghiên cứu những vấn đề liên quan đến nông nghiệp trên cơ sở lựa chọn và tập trung.

(1) Nghiên cứu những cơ chế nhân giống và phát triển và qui luật điều chỉnh các sinh vật trong nông nghiệp có tổ chức cao hơn và những lý thuyết cũng như những cơ chế nhân những giống tốt. Giống tốt đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền nông nghiệp Trung Quốc. Cần nắm lấy những quy luật nhân giống và sinh trưởng của những cây trồng và những loài gia súc và gia cầm chính, những lý thuyết mới, những biện pháp và cách thức mới trong việc phát triển các nguồn giống tốt - đây là một vấn đề cần giải có giải pháp ngay để có được sự phát triển nông nghiệp bền vững.

(2) Nghiên cứu cơ sở sinh lý cho năng suất và hiệu quả cao của những cây trồng chính và những cơ chế điều chỉnh chúng. Cách thức chủ yếu để tiếp tục phát triển cây trồng là tăng các sản phẩm đầu ra. Chính vì thế, cơ chế năng suất và hiệu quả cao là vấn đề cơ bản đòi hỏi có giải pháp ngay của nền nông nghiệp Trung Quốc nhằm phát triển bền vững.

(3) Nghiên cứu quy luật diễn tiến của thiên tai, cỏ dại, sâu bệnh và phương pháp kiểm soát chúng, bao gồm những quy luật hạn hán, lũ lụt, sa mạc hoá và thoái hoá đất đai và những xu hướng phát triển của chúng, những nguyên nhân bùng phát và lan rộng của sâu bệnh trên cây trồng và những biện pháp kỹ thuật kiểm soát.

(4) Những nghiên cứu cơ bản về cơ chế tăng trưởng và phát triển, cơ chế giám sát, miễn dịch và phòng bệnh.

(5) Nghiên cứu quy luật tăng trưởng và phát triển của các loài hải sản và cơ chế nâng cao năng suất toàn diện và nghiên cứu hệ sinh thái, điều kiện sinh lý của rừng và vai trò của rừng trong việc bảo vệ môi trường.

(6) Nghiên cứu tính chất sinh lý postpartum và cơ chế điều chỉnh để cung cấp những lý thuyết và những công nghệ và thiết bị phát triển lưu trữ postpartum, vận chuyển và chế biến.

(7) Những hoạt động giám sát các vấn đề của nông học được tập trung và lựa chọn, ví dụ lập bản đồ gen động vật và cây trồng, vai trò và cơ chế của sự thay đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của các nguồn lực nông nghiệp chính.

2. Công nghệ sinh học

Mục tiêu là phát triển trình độ kỹ thuật sinh học và tập trung cố gắng vào tăng cường nghiên cứu và phát triển cải tiến nguồn gen thực vật và chuẩn bị một nền nông nghiệp sinh học, tạo bước đột phá trong chữa bệnh và nâng cao năng suất cây trồng nông nghiệp, lâm sản, gia súc, gia cầm và thuỷ sản, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá các hoạt động này, tạo sự tiến bộ đáng kể trong việc nghiên cứu và phát triển kỹ thuật phôi động vật, tế bào thực vật, gen, enzym và kỹ thuật lên men, đạt được tiến bộ đáng khích lệ trong các nghành nông nghiệp sinh học như phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thuốc trừ sâu và phân bón sinh học, phát triển các sản phẩm mới và tạo ra các nghành mới.

Cần ưu tiên cho những lĩnh vực sau đây:

(1) Phát triển nguồn gen của những loại cây nông nghiệp chính. Cần cải thiện gen của các giống lúa siêu cao sản, giống ngô đặc sản, lúa lai và đậu tương lai và công nghệ mới tạo ra năng suất, chất lượng và hiệu quả cao bằng cách áp dụng các biện pháp đánh dấu, biến đổi gen, nhân bản ... Cần tập trung hỗ trợ nghiên cứu bản đồ gen chi tiết của các loại cây trồng chính như lúa gạo, ngô và lúa mì; cải tiến gen chống sâu bệnh Bt và tìm kiếm các nguồn gen kháng sâu bệnh mới và trồng các loại cây biến đổi gen mới như bông chống sâu, ngô, lúa và đậu tương kháng sâu bore; nghiên cứu những kỹ thuật gen chống virus, vi trùng và vi khuẩn và trồng các loại cây chuyển gien như lúa gạo chống bệnh lụi lá, lúa mì kháng bệnh còi, bông kháng bệnh héo, khoai tây kháng bệnh tàn rụi, cải dầu kháng bệnh xơ cứng, đậu tương kháng virus gây bệnh khảm thuốc lá, cao su kháng nấm minđu để đưa vào sản xuất; nghiên cứu các kỹ thuật gen chống điều kiện khắc nghiệt và trồng các loại cây chuyển gen như lúa mì chống hạn và chống lợ, cỏ linh lăng chống kiềm và hạn, nghiên cứu kỹ thuật gen cải tiến chất lượng cây trồng và gieo trồng các loại giống chuyển gen khoai tây nhiều tinh bột, ngô giàu lizyn, các loại cây họ dầu nhiều chất béo hoặc hàm lượng protein cao, cà chua chịu được lưu trữ và đẩy nhanh quá tốc độ trồng thử và phổ biến vào trong sản xuất; và trồng một số loại cây chuyển gen có sức chống chịu với một số loài cỏ dại.

(2) Sản xuất công nghiệp hạt giống cây trồng và phát triển hạt giống bằng công nghệ tế bào và cải tiến kỹ thuật nhân bản, công nghệ nhân giống nhanh không độc hại cho các loại cây trồng chủ yếu. Cần hoàn thiện 50 dây chuyền trước năm 2010 và nâng cao sản lượng lên 30-50 lần, trồng một số các giống lúa, lúa mì, ngô, lúa mạch, cải dầu và đậu tương mới bằng phương pháp tế bào với mức tăng năng suất từ 5-10% so với các giống hàng đầu hiện nay nhưng vẫn có cùng khả năng chống chịu sâu bệnh và chất lượng. Cần áp dụng trồng các loại cây này trên diện tích lớn và nghiên cứu công nghệ nhân giống các loại hương liệu hiếm và những cây thuốc cổ truyền của Trung Quốc và sản xuất ở dạng công nghiệp.

(3) Nghiên cứu và phát triển cải tiến gen động vật và tập trung vào một số loài gia súc và gia cầm chủ yếu. Cần đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc nhân giống động vật, chuẩn bị các nhân tố điều tiết tăng trưởng, các loại vắc-xin sinh học, kiểm soát sinh sản và các loại thuốc sâu sinh học. Cần ưu tiên hỗ trợ nghiên cứu và phát triển trong những lĩnh vực sau: lợn biến đổi gen, cá biến đổi gen, cải tiến giống cừu cho lông mịn, cơ chế quản lý gen, kỹ thuật phân chia tế bào và kỹ thuật dẫn đến sớm kiểm soát sinh sản phôi.

(4) Nghiên cứu kỹ thuật gen sinh học. Mục đích là phát triển một số loài nấm ăn được có sản lượng và chất lượng cao thông qua nấu chẩy huyết tương hoặc phương pháp DNA của gen khác, điều chế các chất tổng hợp bao gồm chất kháng sinh, thuốc trừ sâu Bt cực độc và thuốc trừ sâu kháng sinh có rất nhiều trong nấm, vi khuẩn gây bệnh và giun tròn thông qua cơ chế gen; sản xuất các hỗn hợp vi lượng để cung cấp cho cây trồng một cách tự nhiên, sản xuất khối lượng lớn protein lác-tích, enzym trong thức ăn cho động vật.

(5) Nghiên cứu những công nghệ sinh học nông nghiệp cơ bản và đánh dấu phân tử, với mục tiêu chủ yếu là diễn tả chi tiết những điểm khác nhau và những điểm tương đồng trong việc nuôi cấy mô tế bào thực vật, phát triển các công nghệ biến đổi gen cho các cây nông nghiệp và cỏ chăn nuôi, những loài có gen đơn giản và độc lập về kiểu gen, cơ chế sinh học phân tử của việc tương tác giữa cây trồng và các cơ thể vi mô gây bệnh. Mục đích là cơ bản hoàn thành bản đồ gen cho lúa, xây dựng kỹ thuật đánh dấu gen chống bệnh hiệu quả cao, kinh tế và thực tiễn, xác định và đánh dấu các gen có sức kháng bệnh, kháng sâu hại và cho năng suất cao trong số các loại ngũ cốc, bông, cây họ dầu, cây ăn quả, rau, cỏ chăn nuôi hiện nay và áp dụng trong việc tạo giống cây và giống con.

3. áp dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp

Công nghệ thông tin trong nông nghiệp phải phát triển theo hướng tiêu chuẩn hoá, trí tuệ, quốc tế hoá và thực dụng. Trong truyền thông, cần phát triển theo hướng tốc độ cao, dải tần rộng, dung lượng thông tin lớn, đa chức năng và mạng hoá. Đối với khách hàng, cần mở rộng từ các tổ chức của chính phủ, các viện nghiên cứu đến các tổ chức kỹ thuật khuyến nông, các doanh nghiệp nông nghiệp và người nông dân. Nhiệm vụ chủ yếu của ứng dụng công nghệ thông tin là xây dựng một chính sách vĩ mô chuẩn mực, trí tuệ và quốc tế hoá, một hệ thống hỗ trợ quyết định, một hệ thống thông tin nông học và hệ thống mạng lưới công nghệ nông nghiệp thực hành.

Cần ưu tiên cho các lĩnh vực sau:

Nghiên cứu và phát triển hệ thống hỗ trợ quyết định về nông nghiệp, nghiên cứu nông nghiệp ảo và công nghệ mạng thông tin nông nghiệp và quản lý nguồn lực nông nghiệp và hệ thống kiểm tra giám sát linh hoạt, hệ thống thông tin công nghệ nông nghiệp thực hành và hệ thống kiểm tra (trồng cây, nhân giống vật nuôi, hệ thống hỗ trợ quyết định sản xuất), những lĩnh vực kỹ thuật trọng yếu của nền kinh tế nông nghiệp, nguồn lực, khoa học và thông tin kỹ thuật của quốc gia, xây dựng hệ thống các mạng lưới quốc gia, bao gồm đánh giá nguồn lực nông nghiệp, yêu cầu thống kê, yêu cầu quyết định sản xuất, khoa học và công nghệ nông nghiệp và kỹ thuật nhân lực, yêu cầu về các thành tựu nghiên cứu và các dự án nghiên cứu và yêu cầu những kỹ thuật nông nghiệp thực hành. Mục tiêu là phục vụ việc ra các chính sách nông nghiệp tốt hơn, phục vụ quản lý khoa học và công nghệ nông nghiệp cũng như giúp ích cho hàng triệu nông dân. Cần ưu tiên hỗ trợ cho các nghành sau: kế hoạch chuẩn hoá thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp, bao gồm các chỉ số kỹ thuật, phương thức trao đổi và hệ thống mã hoá phân biệt và thống nhất, hệ thống mạng máy tính cho khoa học và công nghệ trong nông nghiệp dựa trên hệ thống dữ liệu chung và mạng điện thoại; xây dựng các ngân hàng dữ liệu dồi dào về tri thức khoa học và công nghệ nông nghiệp, thu thập và xử lí dữ liệu nông nghiệp, và phát triển hệ thống quản lý thông tin máy tính nông nghiệp và hệ thống hỗ trợ xây dựng chính sách.

4. ứng dụng của các nghành công nghệ cao mới khác trong lĩnh vực nông nghiệp

Chúng ta cần đẩy nhanh việc ứng dụng những công nghệ cao mới. Trong khi chú trọng vào ứng dụng công nghệ sinh học và thông tin, chúng ta cũng cần nỗ lực thúc đẩy nhanh ứng dụng của các công nghệ khác nữa như: hải dương học, hàng không học và vũ trụ học, công nghệ nguyên tử và công nghệ tên lửa điều khiển từ xa. Cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để có những giải pháp cho các vấn đề nông nghiệp.

Cần ưu tiên cho các lĩnh vực sau: lai tạo giống trong vũ trụ, công nghệ tạo giống bằng bức xạ nguyên tử, tập trung chủ yếu vào việc áp dụng những công nghệ sản xuất tiên tiến và những công nghệ hoá học trong nông nghiệp và phát triển phân bón tổng hợp, các nông cụ tiên tiến, các thiết bị xấy và lưu kho và các máy móc chế biến nông phẩm.

Cần hỗ trợ việc ứng dụng khoa học vật liệu trong nông nghiệp, đặc biệt là phát triển những nguyên liệu phân tử duy trì độ ẩm và nhiệt độ, màng nhựa sử dụng trong nông nghiệp, các vật liệu nông nghiệp có nhiều chức năng và chi phí thấp. Cần cố gắng tăng cường ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, nâng cao trình độ kỹ thuật quản lý và giám sát nguồn lực nông nghiệp, hệ thống dự báo và báo động thiên tai nông nghiệp, hệ thống giám sát và dự báo tăng trưởng cây trồng và công thức khoa học của phân bón và những sản phẩm phục vụ nông nghiệp khác và cách sử dụng chúng.

Đồng thời cũng cần đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hoá công nghệ sinh học trong nông nghiệp và những công nghệ cao khác và thúc đẩy quá trình cơ khí hoá các nhà máy sản xuất sử dụng các công nghệ cũ hoặc tương đối cũ để biến chúng thành các lực lượng sản xuất thông qua công nghiệp hoá. Hoặc trang bị những công nghệ mới hiện đại hoặc phát triển các sản phẩm mới hiện đại dựa trên việc nghiên cứu tính thực tiễn của các công nghệ đó.

Cần ưu tiên hỗ trợ phát triển các loại thuốc trừ sâu sinh học, phân bón sinh học và những loại vật tư khác, nghiên cứu các loại vắc-xin dựa trên gen động vật, nghiên cứu công nghệ tổng hợp đạm sinh học, nghiên cứu cấy ghép mô cho động vật trong nước, phát triển công nghệ sản xuất và chế biến công nghiệp loại trừ virus sản phẩm nông nghiệp như hoa quả, hoa tươi, cây thuốc, chè và nấm, phát triển các sản phẩm dựa trên biến đổi gen và các công nghệ sản xuất lớn, và thử nghiệm ứng dụng những giống cây, giống con biến đổi gen mới.

Những mục tiêu mong muốn là: xây dựng 8-10 công nghệ sinh học có giá trị thực tiễn cao và 8-10 loài biến đổi gen, phát triển 3 loại thuốc trừ sâu sinh học biến đổi gen mới và 3 loại phân bón sinh học biến đổi gen mới, chế ra 4-5 loại vắc xin sinh học mới, xây dựng từ 6-8 trung tâm thực nghiệm cho việc nghiên cứu trên cây trồng những giống mới kháng virus, phấn đấu đạt các tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất công nghiệp và nhân giống, trồng thử một số loài (giống) mới và áp dụng trong sản xuất đại trà, xây dựng các khu thí nghiệm để phát triển các sản phẩm bằng công nghệ nuôi cấy tế bào, và phổ biến ứng dụng những giống thực vật chuyển hoá gen mới và sản xuất công nghiệp các giống đó.
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